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Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2019
của Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (bổ sung đến tháng 3/2020)

Thực hiện Văn bản số 223/VPĐP-NV&MT ngày 11/3/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2019, như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Giang
Thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng, an ninh, vùng kinh tế động lực của tỉnh Hà Giang. Nằm ở trung tâm tỉnh Hà Giang, phía Bắc, Tây và Nam giáp huyện Vị Xuyên; phía Đông giáp huyện Bắc Mê; cách cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy 23 km, cách thủ đô Hà nội 318 km; có Quốc lộ 2 là tuyến giao thông huyết mạch trong trục trung chuyển giữa vùng kinh tế Tây Nam của Trung Quốc và các tỉnh miền Bắc Việt Nam; Quốc lộ 4C, Quốc lộ 34 nối với các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam. Trong nội thành có đôi núi, đôi sông tạo cảnh quan hùng vĩ, sơn, thuỷ hữu tình. Với vị trí địa lý thuận lợi như trên là yếu tố phát triển quan trọng và là một trong các tiềm lực to lớn cần được phát huy một cách triệt để nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.
Thành phố Hà Giang (trước là thị xã Hà Giang) được công nhận tháng 9/2010 (Theo Nghị định 35/NĐ-CP ngày 27/9/2010 của Chính phủ) trực thuộc tỉnh Hà Giang. Có 8 đơn vị hành chính (gồm 5 phường: Trần Phú, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngọc Hà và 3 xã: Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ) 101 thôn, tổ dân phố, dân số trung bình 57.893 người 15.554 hộ (số liệu theo kết quả điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1/4/2019) gồm 19 dân tộc
. Các xã, phường có Đảng bộ; các thôn bản, tổ dân phố có chi bộ. Cơ cấu cán bộ thôn, tổ và thành phố  được bố trí cơ bản đủ theo số lượng quy định của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
b) Địa hình, thổ nhưỡng Nằm trong vùng chuyển tiếp của các huyện núi đá vùng cao và các huyện núi đất vùng thấp, thành phố Hà Giang có địa hình tương đối phức tạp theo hướng nghiêng dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Theo số liệu của Cục Thống kê năm 2019, tổng diện tích tự nhiên 13.345,89 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 11.149,7 ha, chiếm 83,6% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 1.417,8 ha chiếm 10,6%; đất chưa sử dụng 778,35 chiếm 5,8%.
- Địa hình đồi núi thấp: tập trung nhiều ở khu vực phía Tây xã Phương Độ, một phần ở xã Ngọc Đường và phường Quang Trung. Địa hình này có độ cao thay đổi từ 100-700m, địa hình đồi bát úp hoặc lượn sóng thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.
- Địa hình thung lũng: Gồm các dải đất bằng thoải hoặc lượn sóng ven sông Lô và sông Miện. Các loại đất trên địa hình này được hình thành từ các sản phẩm bồi tụ (phù sa và dốc tụ). Địa hình khá bằng phẳng có điều kiện giữ nước và tưới nước nên hầu hết đất đã được khai thác trồng lúa và hoa màu. Địa hình này tập trung nhiều ở phía Bắc xã Phương Độ, Phương Thiện dọc theo Quốc lộ 2, khu vực giáp ranh phường Ngọc Hà và xã Ngọc Đường.
c)  Khí hậu
Đặc điểm chính về khí hậu thời tiết của thành phố  mang tính chất cơ bản là khí hậu á nhiệt đới nóng ẩm. Nhiệt độ bình quân cả năm 22,70c, nền nhiệt độ được phân hóa theo mùa khá rõ rệt, trong năm có 5 tháng nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 200C (tháng 12 đến tháng 4 năm sau); tổng tích ôn đạt trên 8.200oc, số giờ nắng từ 1500-1600h, tổng lượng mưa trong năm 2.430mm, độ ẩm không khí bình quân 84%. Mùa hè có gió mùa Đông Nam, mùa đông có gió mùa Đông Bắc thời tiết khô hanh và ít mưa. Sương muối và mưa đá chỉ xuất hiện đột xuất, ít ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.
Thành phố, chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy văn của hệ thống các sông và suối nhỏ. Đặc điểm của các sông, suối ở đây là lòng hẹp và khá dốc. Thành phố có 2 con sông, sông Miện (dài 09km), sông Lô (12km) chảy qua trung tâm thành đô thị hai bên bờ sông, vừa có vai trò to lớn trong việc cân bằng sinh thái, khí hậu vừa tạo không gian và cảnh quan đẹp, góp phần là yếu tố định hình trong tâm trí du khách mỗi khi nói về thành phố Hà Giang.
đ) Tài nguyên 
-Tài nguyên rừng, thảm thực vật: Diện tích rừng hiện có của thành phố là 9.437,9 ha, chiếm 70,7% diện tích tự nhiên. Trong đó: Rừng tự nhiên 8.031,5 ha; Rừng trồng  1.406,4 ha (khép tán 1.244,3 ha; chưa thành rừng 162,1 ha) độ che phủ rừng 69,5 %; Chia theo mục đích sử dụng của 3 loại rừng, tổng số 9.270,5 ha trong đó (rừng sản xuất diện tích 4.768 ha chiếm 51,4%, chủ yếu là rừng trồng nguyên liệu giấy; rừng phòng hộ 2.435 ha chiếm 26,3%; rừng đặc dụng 2.067,6ha chiếm 22,3 %). Mặc dù đất lâm nghiệp có tỷ lệ khá trong cơ cấu sử dụng đất, song phần lớn các loại rừng của thành phố đều là rừng trồng và rừng tái sinh nên chất lượng và trữ lượng không cao. Rừng của thành phố hiện nay có vai trò quan trọng trong việc giữ đất, cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Tài nguyên đất đai và thổ nhưỡng
+ Thổ nhưỡng
Đất đai của thành phố Hà Giang được hình thành do hai nguồn gốc phát sinh gồm: Đất hình thành tại chỗ do phong hóa đá mẹ và đất hình thành do phù sa sông bồi tụ. Do đó có thể chia đất của thành phố thành 4 nhóm đất chính, 8 đơn vị đất và 15 đơn vị đất phụ như sau:
- Nhóm đất phù sa (Fluvisols): Có diện tích không đáng kể, chiếm khoảng 1,4% tổng diện tích tự nhiên của thành phố, phân bố chủ yếu ở khu vực xã Ngọc Đường và Phương Thiện dọc theo các sông Lô và sông Miện. Phản ứng của đất thay đổi từ trung bình đến khá; lân và kali tổng số trung bình nhưng dễ tiêu ở mức nghèo; thành phần cơ giới biến động phức tạp, thay đổi từ nhẹ đến trung bình và nặng. Đây là nhóm đất thích hợp với cây trồng ngắn ngày, đặc biệt là các loại cây lương thực.
- Nhóm đất Gley (Gleysols): Có diện tích chiếm khoảng 3,4% diện tích tự nhiên, phân bố ở chủ yếu ở khu vực xã có địa hình thấp trũng như Phương Thiện và một phần xã Phương Độ dọc theo thôn Khuổi My cho đến chân núi Pù Ké Kiếm. Đất có phản ứng chua đến rất chua; thành phần cơ giới biến động phức tạp, chủ yếu là trung bình và nặng. Nhóm đất này chủ yếu là trồng lúa nước, đất thường chặt, bí, quá trình khử mạnh hơn quá trình oxy hóa.


- Nhóm đất xám (Acrisols): Nhóm đất này có diện tích khá lớn, chiếm đến 89,8% diện tích tự nhiên, phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt có nhiều tại xã Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ, phường Minh Khai, Nguyễn Trãi. Đất có phản ứng chua đến rất chua; thành phần cơ giới biến động từ nhẹ đến nặng. Vùng đất có địa hình thấp thích hợp với các loại cây ngắn ngày, cây hoa màu; vùng địa hình cao phù hợp trồng cây lâu năm.
- Nhóm đất đỏ (Ferralsols): Chiếm 5,4% diện tích tự nhiên, phân bố chính tại khu vực phường Minh Khai, Trần Phú. Đất có thành phần cơ giới nặng, phản ứng của đất chua hoặc ít chua; hàm lượng mùn và đạm tổng số từ khá đến giàu. Đất đỏ nhìn chung có hàm lượng dinh dưỡng khá, thích hợp với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2015-2020) cấp thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên địa bàn thành phố đã chuyển đổi mục đích 32,61ha diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng
. Công tác quy hoạch, sử dụng quỹ đất để xây dựng khu đô thị, dân cư, sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện đúng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu thực tế về nhà ở và xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn.
+ Tài nguyên du lịch và nhân văn:  Thành phố Hà Giang có một nền văn hoá lâu đời thuộc niên đại đồ đồng Đông Sơn với 19 dân tộc cùng chung sống đã tạo nên sự đa dạng về phong tục, tập quán, văn hoá truyền thống và lễ hội, với những giá trị nguyên bản đã tạo nên nét đặc sắc riêng, độc đáo. Các lễ hội đặc sắc, gồm: Lễ hội Đền (tháng 2 âm lịch), Lễ hội đường phố (tháng 8 âm lịch), với quy mô cấp thành phố; Lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Tày, Nùng (tháng giêng âm lịch); lễ Cấp Sắc của dân tộc Dao (tháng 10-12 âm lịch); lễ hội Gầu tào của đồng bào Mông, lễ hội Nhảy lửa của đồng bào Pà Thẻn; Lễ hội Đền (tháng 2 âm lịch), Lễ hội đường phố (tháng 8 âm lịch), với quy mô cấp thành phố, được kết hợp với các tour du lịch tâm linh của các vùng Đông Bắc, Tây Bắc đến với công viên địa chất toàn cầu, lễ hội “Tam giác mạch” của tỉnh... Ẩm thực  thành phố có nhiều món ăn độc đáo hấp dẫn du khách và trở thành tài nguyên du lịch nhân văn như cháo đắng (hay cháo ấu tẩu), thịt lợn đen gác bếp, thắng cố, lạp xườn, thảo quả muối, xôi ngũ sắc, rượu thóc Tùng Bá, rượu ngô Thanh Vân, mèn mén, cơm lam.v.v…Hương vị của những món ăn trên góp phần thu hút khách và kéo dài thời gian lưu lại trên đất Hà Giang. Ngoài ra Thành phố còn có 15 điểm du lịch và 2 điểm di tích lịch sử  văn hoá đã được xếp hạng,  các điểm du lịch gắn với lịch sử, với du lịch tâm linh là nơi tổ chức diễn ra các hoạt động, các sự kiện lớn về văn hóa của thành phố, của tỉnh thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan hàng năm
.
1.2. Tổng quan điều kiện Kinh tế - Văn hóa xã hội
Kinh tế của thành phố liên tục tăng trưởng khá bình quân (năm 2010->2019) đạt trên 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Năm 2019, tỷ trọng thương mại, dịch vụ 78,11%; công nghiệp - xây dựng 16,23% nông, lâm nghiệp 5,66%; (năm 2010: thương mại, dịch vụ 70,22%, công nghiệp xây dựng 23,97%, nông lâm nghiệp 5,81%); Thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt  464,31 tỷ đồng (tăng 3,2 lần so với năm 2010); Thu nhập bình quân đầu người là 52,68 triệu đồng/năm (tăng 3,5 lần so với năm 2010).

Kinh tế tư nhân được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển số lượng các doanh nghiệp tăng đều qua các năm, đến nay trên địa bàn thành phố có 600/1122 doanh nghiệp (tăng thêm  797 doanh nghiệp so năm 2010) hoạt động khá tốt đã huy động và sử dụng được các nguồn lực tại địa phương; linh hoạt sử dụng lao động tại chỗ, lao động nông nghiệp dôi dư mùa vụ để tạo thêm thu nhập cho người lao động tại các vùng nông thôn. Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu và đầu tư vào những sản phẩm mới có hiệu quả. Sản phẩm của các doanh nghiệp đã đạt tới trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, như các sản phẩm đồ gỗ, thép, tôn…chế tác bằng công nghệ điêu khắc trên vi tính, tinh sảo tạo ra sản phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu sản xuất và khách du lịch.
 Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp đã được tăng cường. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đã phải giải thể, dừng, tạm dừng hoạt động, nhưng số lượng không lớn và đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Kinh tế tập thể được tạo điều kiện phát triển ổn định. Số lượng hợp tác xã đến nay là 92 hợp tác xã, tăng thêm 31 hợp tác xã so với năm 2010. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, đã cung ứng kịp thời các loại vật tư nông nghiệp như: giống cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu...phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất của nông dân, góp phần hạn chế các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng trên thị trường. Tại một số địa phương như: Tà Vải,  Bản Tuỳ, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mua sắm máy móc phục vụ khâu làm đất và thu hoạch lúa góp phần quan trọng vào việc đảm bảo thời vụ và giảm chi phí lao động cho nông dân.
- Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn được quan tâm lãnh đạo: Sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình đề án của tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2020
. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích nhằm nâng cao đời sống của những người sản xuất và có thu nhập từ nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phát triển trên tất cả các lĩnh vực; quy mô, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 333,7 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so năm 2010. Giá trị sản phẩm/1ha đất trồng năm đạt 100,1 triệu đồng/ha, tăng 33,3 triệu đồng/ha so với năm 2010; Sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều đạt kế hoạch, đảm bảo an ninh lương thực
. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước 1.834ha, tăng 361ha so với năm 2010)
; Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị chăn nuôi /giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 52,5% tăng 11,2 % so năm 2010; mở rộng vùng rau chuyên canh lên 118ha, tăng 68ha so năm 2010, trong đó rau VietGAP (16,8 ha); thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới (4,2 ha); Việc quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được triển khai gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới
. Nhiều xã đã quy hoạch vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng cao theo đối tượng cây trồng phù hợp với lợi thế của từng địa phương Cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh
. Kết quả bước đầu của các mô hình cánh đồng mẫu đã góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại, gia trại quy mô lớn và duy trì chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình nông dân; đã nghiên cứu chọn lựa đưa công nghệ tiên tiến và các giống mới có năng suất và chất lượng thịt cao vào sản xuất. Năm 2019 thành phố  có 4 hộ chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại, trong đó có 02 trang trại có quy mô lớn chăn nuôi tổng hợp tại  thôn Sơn Hà, Thái Hà xã Ngọc Đường và 72 gia trại
. Hàng năm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng đúng lịch, phát hiện và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ; tổng đàn trâu bò đạt  2.859 con, đàn lợn đạt 16.624 con (không tính do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu phi phải tiêu huỷ 726 con), gia cầm 120.770 con. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì: Tổng số là: 83,9ha, tăng 8,9 ha so năm 2010 sản lượng ước khoảng 106 tấn thủy sản các loại/năm. Các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại  3 xã có nguồn nước dồi dào, đặc biệt đã khai thác tận dụng mặt nước Hồ thuỷ điện Sông Miện 6, sông Lô để nuôi cá lồng diện tích 122,4 m3, gồm các loại cá như: Cá chép, Trắm cỏ, cá bỗng, rô phi…cá phát triển mạnh không có dịch bệnh, đã và đang phát huy hiệu quả, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Diện tích đất nông nghiệp 11.149,7 ha, trong đó diện tích đất lúa 876,05ha (đất chuyên trồng lúa nước 407,25 ha) chủ yếu ở 3 xã, đất trồng cây hàng năm khác 443,2 ha. Tổng sản lượng lương thực hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch, năm 2019 đạt trên 4.731 tấn/năm, giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích cây hàng năm nâng lên (từ 66,8 triệu đồng năm 2010 lên 100,12 trđồng năm 2019), Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện dự án vành đai thực phẩm an toàn chất lượng, chuyển đổi mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, trang trại, gia trại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Xây dựng xã Ngọc Đường điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp, mỗi xã có 1 thôn điển hình.

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hợp đồng cung cấp giống và thu mua sản phẩm. Chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Toàn Thành phố có 13 cánh đồng lớn, tất cả các xã đều có vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích gần 32ha (bao gồm: giống lúa, ngô hàng hóa chất lượng cao…). Các cánh đồng lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đều được các hộ nông dân sản suất cùng giống, cùng thời vụ, áp dụng cùng một quy trình thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ khâu làm đất, thu hoạch; các hộ nông dân tham gia vùng sản xuất được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật…nên đã giảm tối đa chi phí sản xuất đầu vào, tạo ra khối lượng 1 loại sản phẩm lớn với độ đồng đều cao nên hiệu quả kinh tế tăng thêm 4-5 triệu đồng/01ha. 
* Phát triển công nghiệp - Thủ công nghiệp: Hoạt động sản xuất CN-TCN tăng khá. Giá trị sản xuất CN-TCN đạt 792,8 tỷ đồng  tăng 1,8 lần so với năm 2010 bình quân tăng 4-5%/năm; trên địa bàn hiện có trên 980 cơ sở sản xuất CN-TCN đang hoạt động, tăng mới 320 cơ sở, hoạt động ổn định tạo việc làm cho trên 7.450 lao động, với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/lao động/tháng. Các cơ sở đã đầu tư phát triển đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhiều cơ sở mới thành lập thu hút nhiều lao động. Cấp nước sinh hoạt, đã được nâng cấp, mở rộng lên 16.000m3/ngđ
; đầu tư mới 3 cơ sở giết mổ gia súc tập trung
, hoạt động ổn định.  Ngoài ra,  một số  doanh nghiệp đầu tư sản phẩm mới độc đáo như: gỗ công nghiệp, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ứng dụng công nghệ điện tử điêu khắc trên gỗ, đá, sắt, sản phẩm kim loại mỹ thuật (Cty TNHH Viết Liêm,Công ty TNHH 1 TV Đông Tây, Cty Cổ phần đá Thành Tân, hộ Lê Quyết Thắng, Cơ khí Phạm Họach) rất phong phú, đa dạng, kiểu dáng đẹp ngày càng chiếm lĩnh được phần lớn thị trường tiêu thụ trong, ngoài tỉnh. Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản cơ bản đã đảm bảo cung ứng đủ nguồn vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn
. Các làng nghề truyền thống được quan tâm qui hoạch, đầu tư phát triển, đến nay trên có 03 làng nghề tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương (02 làng nghề chế biến chè, 01 làng nghề sản xuất bánh chưng gù) đã tạo việc làm cho trên 300 lao động, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/ lao động/ tháng, luôn duy trì được thương hiệu, chất lượng sản phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.
 Dịch vụ hàng năm duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 3.634,2 tỷ đồng tăng 3,4 lần so năm 2010; Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp của thành phố tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh 
.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2015-2020, hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có những chuyển biến tích cực, huy động nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh
. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 đạt 472,69 tỷ đồng  tăng 4,3 lần so với năm 2010. Thu ngân sách tăng chủ yếu do đấu giá quyền sử dụng đất. Chi ngân sách năm 2019 đạt 398,6 tỷ đồng tăng 4,2 lần, trong đó chi đầu tư phát triển 71 tỷ đồng tăng 3,2 lần so với năm 2010. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 3 xã tương đối ổn định. Sản phẩm chủ yếu là khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá, cát sản xuất gạch không nung), chế biến nông lâm sản, sản xuất rượu, chè. Thương hiệu các sản phẩm luôn được duy trì, sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường trong và ngoài tỉnh như: Chè Thành Sơn, Chè Nà Thác, các cơ sở sản xuất hoạt động tương đối hiệu quả góp phần giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn thành phố
. Phát triển dịch vụ du lịch, homstay, đã góp phần mở rộng giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nghỉ dưỡng của người dân địa phương và khách du lịch, đáp ứng cho sự phát triển kinh tế của thành phố Hà Giang.

Tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư đến địa bàn thành phố đầu tư để phát triển siêu thị, trung tâm mua sắm. Khuyến khích mở thêm các dịch vụ phòng khám tư nhân để đẩy mạnh phát triển các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để ngành y tế ngày càng phát triển mạnh hơn.
Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố còn bộc lộ một số tồn tại: 

- Việc tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp còn khó khăn, việc phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp còn yếu.

- Công nghiệp tuy đã quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp, nhưng chưa thực hiện đầu tư được do khó khăn về nguồn lực, chưa thu hút được các nhà đầu tư.
- Dịch vụ thương mại đã có những bước phát triển nhưng mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của một khu công nghiệp và đô thị, khả năng vươn ra thị trường quốc tế còn hạn chế. Mới có 1/4 dự án
 lớn đầu tư ở những lĩnh vực mũi nhọn  (Dự án trung tâm thương mại và nhà phố thương mại,  do tập đoàn Vingrup đầu tư mới khởi công tháng 11/2019).

- Cùng với sự phát triển về kinh tế, thu hút đầu tư, một số vấn đề đặt ra là vấn đề lao động có tay nghề, sức ép về sự gia tăng dân số cơ học và vấn đề nhà ở đang là những đòi hỏi bức xúc.

* Về trồng trọt

Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản  đạt 333,7 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.891,6ha, trong đó: Cây lúa 644,45ha; cây ngô 275,9ha,  hoa màu khác 244,53ha; cây rau đậu các loại 726,72ha. Tình hình sản xuất diễn ra thuận lợi, không có dịch bệnh lớn sảy ra đối với các loại cây trồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 4.630 tấn; Diện tích gieo trồng rau chuyên canh thực hiện là 118ha; diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 87ha; giá trị sản phẩm trồng trọt/1ha đất trồng cây hàng năm đạt 100,12 triệu đồng.
Diện tích rau an toàn theo hướng VietGAP trên địa bàn 3 xã 10,7 ha (Ngọc Đường 5,3 ha; Phương Thiện 5,4 ha) 72 hộ tham gia; chuyên sản xuất các loại rau su hào, bắp cải, súp lơ, su su, cà chua, rau muống, mùng tơi, rau đay rau họ đậu, dưa chuột...doanh thu bình quân 160 triệu đồng/ha/năm; lợi nhuận bình quân 88 triệu đồng/ha/năm.
Diện tích thảo quả 415,4 ha (tại xã Phương Độ 337,4 ha, Phương Thiện 78 ha/215 hộ SX) sản lượng bình quân đạt 976,2 tấn/năm quả tươi (tương đương 244 tấn khô) sau khi nhân dân thu hoạch đã được thương lái thu mua và sơ chế, chế biến thành thảo quả khô chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, giá bán bình quân 135 trđồng/tấn, doanh thu bình quân 32.900 triệu đồng; lợi nhuận bình quân ước 1.970 triệu đồng/năm.
Cây Chè: Tổng diện tích 318,2 ha; tại xã  Phương Độ, Phương Thiện; Tổng sản lượng chè búp tươi đạt trên 772,4 tấn/năm (chè khô 270,3 tấn), giá bán bình quân 150 trđồng/tấn, doanh thu bình quân  40.545 triệu đồng;  lợi nhuận bình quân 2.025 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho trên 350 lao động, thu  nhập bình quân từ  3,5->4 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm chủ yếu cung ứng cho các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn, SX sản phẩm chè xuất khẩu (chè vàng, chè đen), đạt 150 tấn/năm, giá trị xuất khẩu đạt 11.200 triệu đồng; cao trà (sản phẩm đạt 3 sao OCOP năm 2019), nhiều sản phẩm tiêu thụ trong nước được người tiêu dùng ưa chuộng Chè Shan tuyết Hồng Trà, Lục Trà, Bạch Trà; Côn Lĩnh Shan trà; Lạc Hồng; Bạch My tiên cô; Thiên Lộc...

 Cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn: Trong khâu làm đất 75,6%, hệ thống tưới nhỏ dọt, phun mưa đạt 14,6%, diện tích được cắt gặt bằng máy đạt 45%, lúa được tuốt đập bằng máy đạt 82%, khâu vận chuyển đạt 72%.

Số lượng, loại máy móc, thiết bị trong trong sản xuất nông lâm thủy sản: Máy làm đất 610 máy, khâu gieo trồng chăm sóc 1.935 máy, khâu thu hoạch 1.387 máy, chuồng trại có hệ thống máng ăn 6 chuồng, khâu chế biến thức ăn thô 365 máy, khâu xử lý chất thải trong chăn nuôi 246 hệ thống.

Từ năm 2016, đã xuất hiện các hình thức thuê mượn ruộng, liên kết để tích tụ ruộng đất với diện tích lớn để sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn toàn thành phố có gần 4,2 ha diện tích đất để thực hiện trồng rau công nghệ mới theo mô hình liên kết với doanh nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Điển hình Công ty TNHH ANRADA tại thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện.
* Về chăn nuôi 
- Mô hình điển hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp: (1) Trang trại ông Nguyễn Hữu Kiên hoạt động sản xuất từ năm 2013 với tổng diện tích gần 3.000m2 (chuồng trại chăn nuôi 1.200m2). Quy mô nuôi lợn nái 50 con và lợn thương phẩm 600con/lứa (sản lượng bình quân xuất chuồng 60 tấn thịt lợn hơi/lứa); gà 2.000 con/lứa (sản lượng bình quân xuất chuồng 4,4 tấn gia cầm /lứa). Đối với chăn nuôi lợn thịt bình quân xuất chuồng 4 tháng/lứa; chăn nuôi gà 5-6 tháng/lứa, kết hợp cung ứng thức ăn chăn nuôi, doanh thu đạt trên 2.500 triệu đồng/năm, lợi nhuận đạt 625 triệu đồng/năm; Tạo việc làm cho 3->4 lao động, thu nhập bình quân từ 4->5 triệu đồng/người/tháng.
- Gia trại ông Nguyễn Hữu Quân năm hoạt động 2003 với mô hình “vườn, ao, chuồng”: Tổng diện tích canh tác 3,7ha (nuôi ong giống, lấy mật, trồng cam vinh, bưởi diễn, ao cá, gà…). Doanh thu bình quân đạt trên 1.200 triệu đồng, lợi nhuận đạt 360 triệu đồng/năm. Tạo việc làm cho 3 lao động thu nhập bình quân từ 7->8 triệu đồng/người/tháng.
- Trang trại bà Lưu Thị Uyên thôn Sơn Hà xã Ngọc Đường năm hoạt động chăn nuôi 2015 với quy mô 250-300 con lợn thịt (chuồng trại chăn nuôi 1.200m2). Quy mô nuôi lợn nái 50 con và lợn thương phẩm 600 con/lứa (sản lượng bình quân xuất chuồng 33 tấn thịt lợn hơi/lứa), gà 2.500 -3.000 con/lứa(sản lượng bình quân xuất chuồng 6,6 tấn gia cầm /lứa). Đối với chăn nuôi lợn thịt bình quân xuất chuồng 4 tháng/lứa; chăn nuôi gà 5-6 tháng/lứa, doanh thu bình quân 1.600 triệu đồng/năm, lợi nhuận đạt 400 triệu đồng/năm, ngoài ra hộ gia đình sản xuất thêm bún tươi. Tạo việc làm cho 4>5 lao động thu nhập bình quân từ 4>5 triệu đồng/người/tháng.
* Văn hóa - xã hội
- Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông: Đến nay có 94/101 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 93,06%; Số gia đình đạt tiêu chí văn hóa đạt 14.636 hộ/15.554 hộ, đạt 94,1%; Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 106/116 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt  91,37%; 100% tổng số thôn, tổ có nhà văn hóa và nhà văn hoá liên tổ hoạt động thường xuyên; xây dựng và công nhận 70 tuyến phố văn minh (tăng 50 tuyến so với năm 2010); 100% xã, phường, thôn, tổ khu phố có phòng đọc, tủ sách thư viện; Chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể, phi vật thể
. 100% các xã, phường, trường học đều có sân tập luyện, duy trì hoạt động TDTT thường xuyên;Thực hiện tốt công tác huy động xã hội hoá các thiết chế thể dục thể thao (Đã vận động xã hội hóa, lắp đặt 30 bộ dụng cụ thể dục tại công viên Trung tâm Thành phố) đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn
.
 Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử thành phố, kịp thời phản ánh, cập nhật các thông tin hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật và giới thiệu về thành phố đến toàn thể nhân dân; 8/8 xã phường có trạm truyền thanh; Tỷ lệ phủ sóng truyền hình 100%; 98% số nhà văn hoá thôn, bản, khu phố, tổ dân phố có hệ thống loa truyền thanh.
Giáo dục và Đào tạo được đầu tư phát triển: Thành phố có 38 đơn vị trường học, trong đó: THPT 04 trường; THCS 08 trường; Tiểu học 11 trường; Mầm non 15 trường. Trong những năm qua quy mô trường, lớp tiếp tục được mở rộng; công tác sắp xếp trường học từ mầm non đến trung học cơ sở được triển khai tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được chú trọng, tỉ lệ huy động học sinh ba cấp mầm non, tiểu học và THCS hàng năm đạt 100%; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 94,5%; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có tiến bộ; đội ngũ giáo viên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ngày càng cao; công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh; các cấp, các ngành và nhân dân trong thành phố đã thường xuyên chăm lo, quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục. Các trung tâm học tập cộng đồng được củng cố và duy trì nền nếp hoạt động. Đến hết năm 2019 toàn thành phố có 37/38 trường, chiếm 97,4% số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường: Thành phố có 04 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 01 trung tâm y tế thành phố; 08 trạm y tế xã, phường và 120 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến y tế được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân; khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT được triển khai đến các trạm y tế xã. Công tác phòng chống dịch, bệnh được chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả, từ năm 2015-2019 không có vụ dịch nào xảy ra trên địa bàn thành phố. Các chương trình y tế được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Đến hết năm 2019 có 8/8 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.
- Chương trình giải quyết việc làm đã tạo nhiều việc làm mới cho người lao động (BS) Chương trình giải quyết việc làm đã tạo nhiều việc làm mới cho người lao động.  Thành phố có 01 trường trung cấp nghề. Hàng năm số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm đều tăng, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2019 đạt 72%. Chương trình giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người nghèo, người có công và đối tượng chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn  0,36% giảm 3,4% So năm 2010. Từ năm 2010 - 2019 Thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, xoá nhà tạm  cho 53 hộ người có công, hộ nghèo, khó khăn bằng nguồn vốn hỗ trợ của các cấp và nguồn vốn xã hội hóa. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được duy trì.
Hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở thường xuyên được củng cố, chất lượng hoạt động đồng bộ hiệu quả, toàn thành phố có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc  Thành uỷ; 13 phòng thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp có 11 đơn vị. Có 8 đơn vị hành chính (gồm 5 phường và 3 xã) 101 thôn, tổ dân phố, các xã, phường có Đảng bộ; các thôn bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm trên 50%.
1.3. Đánh giá chung về điều kiện phát triển

1.3.1. Thế mạnh
- Vị trí địa lý thuận lợi  trung tâm Kinh tế - chính trị  của tỉnh Hà Giang, là điểm dừng chân của khách thăm quan du lịch Công viên địa chất toàn cầu, khu vực phía Bắc, có cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn), “Đệ nhất hùng quan - Mã Pì Lèng”(Mèo Vạc), khu vực phía Tây là di sản văn hóa quốc gia “Ruộng bậc thang”(Hoàng Su Phì), núi Gia Long, thác Tiên- Đèo Gió (Xín Mần)...được thiên nhiên ưu đãi có nhiều danh lam thắng cảnh, sơn thủy hữu tình, vùng đất giàu bản sắc văn hoá dân tộc, thân thiện và mến khách. Thuận lợi cho việc phát triển, giao lưu và hợp tác các địa phương và giao lưu với Trung Quốc. 
- Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa độc đáo của các dân tộc, hấp dẫn khách du lịch cùng với đó là nhiều di tích văn hóa, lịch sử là yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội.
- Có nguồn lao động dồi dào, trình độ học vấn cao, tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới, lực lượng lao động trẻ chiếm tỉ trọng lớn, người lao động cần cù, chịu khó và khá năng động, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Có truyền thống trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc biên giới Việt Trung.
Đó là những tiềm năng thế mạnh nổi bật cần được khai thác triệt để nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.

1.3.2. Thế yếu
- Xuất phát điểm nền kinh tế của thành phố Hà Giang còn thấp, mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chưa cao và chưa ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, chưa tạo được nhiều đột phá trong phát triển kinh tế. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ, phân tán, chưa có ngành, lĩnh vực và sản phẩm mũi nhọn, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến chưa cao. Chưa có lợi thế trong việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung.
- Trong phát triển nông nghiệp, diện tích đất canh tác bình quân đầu người thấp; tăng trưởng chăn nuôi chưa cao. Đầu tư cho tiến bộ khoa học kỹ thuật (trong đó áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến  vào sản xuất còn thấp). Thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm chưa ổn định và ít được mở rộng. Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa còn thấp. Sự liên kết hợp tác giữa các cơ sở sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội, những năm gần đây tuy đã được quan tâm đầu tư cải thiện, nhưng vẫn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn hạn hẹp, chủ yếu từ vốn ngân sách của trung ương và của tỉnh, nguồn vốn bổ sung hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho phát triển rất thấp. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn rất hạn chế. Công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch về đất đai, xây dựng, quy hoạch ngành và lĩnh vực còn hạn chế nhất định.
2. Điều kiện tự nhiên của 3 xã

2.1. Xã Phương Thiện

Xã Phương Thiện nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố, gồm 07 thôn. Có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.273,7ha, với tổng số hộ 1.192 hộ, dân số 4.379 người. Gồm có 03 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 5%, Tày chiếm 78%, Dao chiếm 15%, dân tộc khác 02% dân số xã. Kết quả thực hiện năm 2019 tỷ trọng giá trị các ngành kinh tế đạt kết quả như sau: Lĩnh vực NLN, thủy sản 69%, Thương mại, dịch vụ 23,5%; về công nghiệp - xây dựng 7,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,38 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,27 lần so với năm 2011 (11 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, đến nay còn 0,67%, giảm 24,03% (187 hộ) so với năm 2011 (bắt đầu thực hiện giảm nghèo đa chiều là 24,7%).

2.2. Xã Phương Độ 

Xã Phương Độ nằm ở phía Bắc của thành phố, gồm 10 thôn tổ, có diện tích đất tự nhiên là 4.380,08 ha. với 987 hộ, dân số 5.414  người,  có 05 dân tộc, trong đó: dân tộc Dao chiếm 76%, dân tộc Kinh 23%, dân tộc khác 01%. Kết quả thực hiện năm 2019 tỷ trọng giá trị các ngành kinh tế đạt kết quả như sau: Nông lâm nghiệp - Thuỷ sản chiếm 65,0%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 23,5%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,99 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011 (15,5 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 đến nay còn 0,46 % , giảm 7,95 % (64 hộ) so với năm 2011( khi bắt đầu thực hiện giảm nghèo đa chiều là 8,6%).
2.3. Xã Ngọc Đường

Xã Ngọc Đường nằm ở phía Đông thành phố Hà Giang, gồm 09 thôn bản. Có tổng diện tích đất tự nhiên 2.892,1ha, dân số là 858 hộ, dân số 3.804 người, gồm 13 dân tộc, Kinh chiếm 34,3%, Dao chiếm 28,5%, Tày chiếm 33,8%, còn lại các dân tộc khác 3,4%. Kết quả thực hiện năm 2019 tỷ trọng giá trị các ngành kinh tế đạt kết quả như sau: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 45,4%,dịch vụ 38,8%; Công nghiệp - Xây dựng 16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,87 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2011 (11,2 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 đến nay 0,12 %, giảm 4,92% (34 hộ) so với năm 2011(khi bắt đầu thực hiện giảm nghèo đa chiều là 5,38 %).
3. Những thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi

- Thành phố Hà Giang có vị trí thuận lợi, có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, đồng bộ, cụ thể trực tiếp của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị từ tỉnh tới thành phố và các xã phường, thôn.
- Trong thực hiện chương trình đã nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân 3 xã đã ủng hộ, hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công, kinh phí để thực hiện. Bên cạnh đó, có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ cho chương trình.

- Thành uỷ, HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQ Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã chủ động chỉ đạo, phân công cụ thể xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra ở mức cao nhất tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế xã hội trong các năm tiếp theo.
3.2. Về khó khăn, hạn chế
- Xuất phát trong thực hiện chương trình của thành phố Hà Giang còn thấp, năm 2010 các xã mới chỉ đạt từ 04 đến 9/19 tiêu chí nông thôn mới, chủ yếu cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư và không đồng bộ, cần có nguồn vốn lớn người dân còn khó khăn khó thu hút đầu tư.
- Việc thu hút các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; chưa phát huy hết một số thế mạnh về sản xuất nông nghiệp tại địa bàn từng xã.
- Đất sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, trình độ canh tác, sản xuất nông nghiệp của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn 03 xã còn hạn chế, chủ yếu thực hiện sản xuất theo hướng tự sản, tự tiêu, do vậy sản phẩm chưa đa dạng phong phú, sức cạnh tranh thấp... 

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ NÔNG THÔN MỚI
1. Văn bản Trung ương

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
2. Văn bản của Tỉnh
- Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt và ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Giang. 
- Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 01/10/2010 của BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang về Hướng dẫn các bước thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 
- Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hà Giang; 
- Nghị quyết số 07-NQ/TU  ngày 14/4/2011 của Thành ủy Hà Giang về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015;
- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn số 1534/SNN-VPĐP ngày 10/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch;
- Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang V/v ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020; 
- Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020;
3. Văn bản của Thành phố
- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 14/4/2011 của Thành ủy về việc tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201 - 2015;
- Quyết định số 2741-QĐ/TU ngày 03/08/2013 của Thành ủy về việc kiện toàn Ban chỉ đạo XDNTM thành phố;
- Chương trình sô 232/Ctr-UBND ngày 25/3/2014 của Thành ủy về việc thực hiện Chương trình thi đua "Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn I trong năm 2014 - 2015;
- Chương trình số 20-CTr/TU ngày 14/10/2016  của Thành ủy về việc thực hiện Chương trình của BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1189-QĐ/TU ngày 10/12/2017 của Thành ủy về kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang;

- Chương trình số 1495/UBND-KT  ngày 28/9/2018 của UBND thành phố về đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 1786-CV/TU ngày 21/6/2019 của Thành ủy về thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2019.
- Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 về ban hành bộ tiêu chí nâng cao thành phố Hà Giang năm 2019;
- Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về thành lập đoàn đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM.
III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1.1 Cấp Thành phố

Thành phố Hà Giang đã tổ chức bộ máy quản lý thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đúng theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT/BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/ 2011 của Bộ NN& PTNT, Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 cụ thể: 
+ Ban hành Quyết định số 2741-QĐ/TU ngày 08/3/2013; Quyết định số 2902-QĐ/TU ngày 04/7/2015 và Quyết định số 1189-QĐ/TU ngày 12/10/2017 về thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố gồm 25 thành viên do Đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 24/6/2013) làm cơ sở thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

+ Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố (QĐ số 07-QĐ/BCĐ ngày 24/6/2013) gồm 5 thành viên, đồng chí Trưởng phòng Kinh tế làm Tổ trưởng. 
+ Thành lập Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang gồm 5 thành viên trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối Kinh tế tổng hợp là Chánh văn phòng. 
- Cấp xã: Các  xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; BQL xây dựng nông thôn mới do Đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban; Ban giám sát cộng đồng do Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm Trưởng ban. Các xã đã bố trí Cán bộ Địa chính NLN phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới.
 - Cấp thôn: Thành lập Ban phát triển nông thôn mới thôn do Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn là Trưởng ban; Ban giám sát cộng đồng cấp thôn do Ông (Bà) Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn là Trưởng ban. Bộ máy giúp việc đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để các đơn vị, các xã làm cơ sở triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo các cấp đều là người đứng đầu các cơ quan đơn vị nên rất thuận lợi từ việc tiếp thu các nội dung chỉ đạo cho đến triển khai tổ chức thực hiện, được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với cơ sở, chủ động, tích cực đôn đốc, kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai, linh hoạt và vận dụng vào tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Duy trì các cuộc họp hàng tháng, quý, hàng năm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
2.1. Công tác truyền thông

Chỉ đạo Trung tâm văn hóa - Thể thao và du lịch thành phố, xã; Phòng văn hóa, tăng cường thời lượng phát sóng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới.

 Tổ chức tập huấn sản xuất, chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; phát huy sức mạnh nội lực trong xây dựng nông.
 Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.
 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chương trình nông thôn mới từ xã, phường tới thành phố và tham gia cuộc thi tại tỉnh, thành phố đạt giải nhất.
2.2. Công tác đào tạo, tập huấn
Tập trung nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, tổ chức điều hành, kỹ năng thực thi Chương trình xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, làm công tác xây dựng nông thôn mới. Thành phố phối hợp với tỉnh, tổ chức 6 lớp tập huấn với 500 lượt người tham dự, nội dung: Triển khai các văn bản về xây dựng nông thôn mới; Lập Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới; đề án phát triển sản xuất; điều tra khảo sát thực trạng nông thôn; công tác tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai các nội dung về chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh… 
  Hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn lao động: Phối hợp trường Cao đẳng nghề đào tạo nghề cho trên 1.890 lượt lao động tại các xã, tổ chức 115 lớp tập huấn với 3.938 lượt người tham gia
. 
3. Sự tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ các cấp trong Thành phố đã vận động nhân dân hăng hái tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng và tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá,Từ năm 2010 đến nay, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức được 1.571 buổi tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản, tổ chức Hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại 3 xã. Tổ chức chiếu phim tài liệu về chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương để nhân dân biết và học tập; tuyên truyền bằng hình thức biểu diễn văn nghệ, kịch nói được 25 tối/3 xã; triển khai được 683 băng zôn, tuyên truyền về nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cổ động trực quan, bảng tin. Phát 3.500 tờ rơi tuyên truyền “9 việc của hộ gia đình, 7 việc của thôn, 8 việc của xã”; tuyên truyền trên báo Hà Giang 268 tin, bài, ảnh; 13 phóng sự, 05 mô hình sản xuất, vận động các phòng, ban thuộc thành phố ủng hộ 28 biển Panô tuyên truyền cổ động trực quan. Tổ chức tuyên truyền, phát động hưởng ứng chương trình thi đua xây dựng nông thôn mới đến tất cả 26 thôn, tổ trên địa bàn 3 xã. Kết quả: Số xã ký kết giao ước thi đua với Thành phố là 3/3 xã (Đạt 100%); số thôn ký kết giao ước thi đua với các xã là 25/25 thôn (Đạt 100%); Tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ tại chợ phiên xã Phương Độ vào tối thứ 7 hàng tuần.
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới" nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, trồng hàng rào xanh, tháo dỡ vách ngăn gầm sàn gi dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao gương sáng", "Hiến công hiến kế vì quê hương đất nước"…Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các công trình hợp vệ sinh, hưởng ứng và tham gia phát triển các mô hình kinh tế, mô hình "Thắp sáng đường làng", tổ chức thu gom rác thải, tại các thôn bản trên địa bàn. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 89.666m đất các loại để mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, văn hóa tại các xã, huy động 135.988 ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công tác vệ sinh môi trường thôn bản. Vận động các doanh nghiệp ủng hộ được 9 tỷ đồng và 80 tấn xi măng.

Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành trực Thành ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, Ủy ban MTTQ các xã, phường vận động cán bộ CCVC, chiến sỹ LLVT, các hộ gia đình, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên 5 tỷ đồng đóng góp ủng xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông, kênh mương, xây dựng trường học, chợ, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi.v.v... 

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đề nghị MTTQ tỉnh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" đặc cách cho 3 ông, bà đã có thành tích hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới.

- Hội Cựu chiến binh Thành phố đã tích cực tham gia vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã phát động phong trào thi đua "CCB thành phố gương mẫu xây dựng nông thôn mới" được đông đảo cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm.
- Hội Nông dân thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền vận động hội viên nông dân và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức được 1.209 buổi tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản với 95.320 lượt người tham gia, tuyên truyền về nội dung 19 tiêu chí xây dựng NTM “9 việc của hộ gia đình, 7 việc của thôn, 8 việc của xã, ký kết giao ước thi đua với giữa các cơ sở Hội với Hội nông dân thành phố là 3/3 xã (Đạt 100%); số chi hội ký kết giao ước thi đua với các xã là 25/25 chi hội (Đạt 100%). Hội viên nông dân và nhân dân các xã tích cực tham gia  xây dựng xã Điển hình, kiểu mẫu trong phát triển kinh tế tại xã Ngọc Đường. Thực hiện xây dựng mỗi xã 1 thôn điển hình về phát triển kinh tế, mỗi làng 1 sản phẩm: Thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện; Thôn Tân Tiến, xã Phương Độ; Thôn Tà Vải, xã Ngọc Đường:  Mỗi xã 1 sản phẩm điển hình: Xã Ngọc Đường: Sản phẩm Bánh chưng gù thôn Bản Tùy; Xã Phương Độ: Sản phẩm  chè cổ thụ, shan tuyết,  thảo quả, Vịt bầu cổ ngắn, Xã Phương Thiện:  Chè cổ thụ thôn Cao Bành, Lợn đen thôn Gia Vài… trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như:

 + Mô hình đưa phân bón Tiến Nông vào sản xuất nông nghiệp (từ năm 2014 -2019 được trên 200 tấn, mô hình cải tạo vườn tạp đưa cây ăn quả có giá trị (ổi, táo, na, bưởi, cam...) đã có trên 8000 cây giống các loại và cải tạo trên 15ha vườn tạp, đồi cọ nâng cao hiệu quả kinh tế, mô hình tự quản vệ sinh môi trường đã phát huy hiệu quả tại thôn Tha xã Phương Độ; thôn Bản Tùy xã Ngọc Đường; thôn Lâm Đồng xã Phương Thiện.

+ Kết quả các đợt phát động hưởng ứng thi đua “chung tay xây dựng nông thôn mới” nhiều hộ dân tự nguyện hiến 114.988m2 đất các loại, 155.368 ngày công lao động, hỗ trợ bằng tiền, vật liệu: 14,2 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… góp phần hoàn thành một số tiêu chí nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hằng năm, các chi hội phát động cho trên 3.100 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...
- Hội LHPN thành phố phát động phong trào thi đua Phụ nữ thành phô chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mô hình “nhà sạch vườn đẹp” triển khai từ năm 2011 tại  3 xã, đã có 1.339 hộ/3.037 hộ đạt tiêu chí và được treo biển, duy trì từ năm 2012 đến nay;  xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tổng số hộ đạt tiêu chí 3 sạch là 12.353 hộ chiếm 85%/tổng số hộ có nhà (14.532 hộ). Tập trung  tuyên truyền với nội dung: Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình và nhân rộng mô hình phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường (trồng hoa, cây xanh, quét dọn vệ sinh). Đến nay, 8/8 cơ sở hội thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, 3/3 xã trồng được trên 12 km đường hoa với các loại hoa, mười giờ, chiều tím, hoa sam, dậu cây...ở các tuyến đường liên xã, thôn. Mô hình xách làn đi chợ tiếp tục được nhân rộng với 17 tổ gồm 795 thành viên tham gia; 8/8 cơ sở hội thành lập được 20 đội, câu lạc bộ VHVN,TDTT với 319 thành viên. Chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt mô hình tích tụ ruộng đất, cấy ruộng hoang gây quỹ hội, Phát động phong trào không để hội viên phụ nữ nghèo bỏ lại phía sau, các cấp hội tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, số vốn là 23.730 triệu/6.788 hộ vay. Hiện nay có 27 tổ nhóm tiết kiệm với 5.728 thành viên tham gia tiết kiệm mỗi năm được trên 3 tỷ đồng, giúp cho 307 hội viên, phụ nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Đặc biệt mô hình Mái ấm tình thương được phát động từ năm 2010, nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong toàn thành phố, đến hết năm 2019 đã có 134 nhà với số tiền 4,2 tỷ đồng và trên 4000 ngày công cấp hội quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình phụ  nữ nghèo làm nhà. Ngoài ra hàng năm Hội LHPN thành phố còn vận động, quyên góp hội viên phụ nữ hỗ trợ được trên 1 tỷ đồng cho 430 phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.  Hỗ trợ xây dựng mô hình “nuôi lợn nái luân chuyển” được 217 con, trị giá 500 triệu đồng cho các hộ gia đình chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn chăn nuôi để tạo việc làm tăng thu nhập, hiện nay đang sinh trưởng và phát triển tốt đã cho thu nhập; xây dựng được 27 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” với 575 thành viên tham gia trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ . Mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ BHYT được hàng nghìn cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Từ kết quả trên, khẳng vai trò của các cấp Hội LHPN từ Thành phố đến cơ sở và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn thành phố, tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của thành phố.
- Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó tập trung vào thực hiện các tiêu chí về môi trường và an ninh trật tự xã hội… thông qua thực hiện các phong trào Đoàn Thanh niên đặc biệt là phong trào“Tuổi trẻ thành phố Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên thắp sáng đường làng” đã  thực hiện hoàn thành được 13 công trình thắp sáng đường làng trị giá trên 500 triệu đồng, lắp đặt 12 thùng rác công cộng trị giá 40 triệu đồng, tham gia bê tông hóa gần 11 km đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng với số ngày công hỗ trợ ước đạt 350 triệu đồng, đoàn các xã thực hiện trên 15 công trình thanh niên gồm các hạng mục: Trồng hoa ven đường, hàng rào xanh, làm sân chơi bằng vật liệu tái chế cho trẻ em, sơn, vẽ trang trí tường rào, Tuyên truyền, vận động nhân dân xóa 237 cầu tiêu trên ao, di dời 132 chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà...; đảm nhận 12 tuyến đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp, tham gia tích cực trong công tác vệ sinh môi trường với trên 1.200 hoạt động ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh đường làng thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng. 
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

4.1. Về huy động vốn
Ngoài nguồn vốn bố trí đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố Hà Giang đã linh hoạt trong việc chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án khác để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Vận dụng những chính sách ưu đãi hợp pháp để kêu gọi sự tham gia, đầu tư của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn; với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “ dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”…đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác và phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia chung sức (góp công, đất, hoa màu, vật kiến trúc…) xây dựng nông thôn mới.
4.1. Về huy động vốn
Tổng các nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM của Thành phố Hà Giang giai đoạn 2010-2019 đạt 317,927 tỷ đồng, gồm:
- Ngân sách trung ương: 


              41,851 tỷ đồng (13,16%)

- Ngân sách tỉnh: 




    77,294 tỷ đồng (24,31%)

- Ngân sách thành phố: 



  130,999 tỷ đồng (41,2%)

- Ngân sách xã: 




        1,13 tỷ đồng (0,36%)

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án:             8,6 tỷ đồng (2,7%)

- Vốn huy động từ các doanh nghiệp: 

         17,8 tỷ đồng (5,6%) 
- Vốn tín dụng ưu đãi: 
20,5 tỷ đồng (6,45%)

- Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư: 
              19,756 tỷ đồng (6,22%)

Trong đó: Đóng góp bằng tiền: 1,411 tỷ đồng (0,48%); hiến 114.988m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đóng góp 155.368 ngày công lao động quy đổi thành tiền là: 18,345 tỷ đồng (5,77%).
(Chi tiết nguồn Vốn tín dụng ưu đãi 20,5 tỷ gồm: năm 2011 = 3,157 tỷ; 2012 = 3,960 tỷ; 2013 = 0,8 tỷ; 2014 = 2,7 tỷ; 2015 = 6,080 tỷ; 2016 = 3,8 tỷ)

*Về tình hình nợ đọng XDCB trong XDNTM:

Tính đến thời điểm báo cáo Thành phố Hà Giang không có nợ đọng XDCB thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới.(Nội dung này có báo cáo chi tiết tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 18/03/2020 của UBND thành phố Hà Giang)
4.2. Quản lý sử dụng nguồn vốn
Nguồn vốn do ngân sách Nhà nước đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng là nguồn lực chủ yếu trong đầu tư, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình. Ngân sách cấp thành phố tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về trường học, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xã, thôn, tổ, trạm y tế và đầu tư phát triển sản xuất.

Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, được tiếp nhận và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh thiết yếu như: Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, trường học, giao thông nông thông và đường trục chính nội đồng xã, các tuyến đường của thành phố, trạm y tế...

Nguồn vốn của nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định theo đúng Pháp lệnh 34. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo các hạng mục đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua các Ban Phát triển thôn, Ban giám sát cộng đồng đã đảm bảo được sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi ở các thôn, tổ trên toàn bộ 03 xã của thành phố.
Tính đến thời điểm ngày 28/10/2019, theo kết quả rà soát tình hình nợ đọng XDCB của đoàn thẩm tra thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, thành phố Hà Giang không có nợ đọng XDCB trong xây dựng NTM và đáp ứng tiêu chí, điều kiện công nhận TP. Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 2540/2016/QĐ-TTg ngày 30/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ.
IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA THÀNH PHỐ
1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
- Tổng số xã trên địa bàn thành phố: 3 xã.

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 3/3 xã

+ Năm 2014: Xã Phương Thiện, Phương Độ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Năm 2015: Xã Ngọc Đường được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới của các xã
2.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch
- Kết quả thực hiện: Từ năm 2011 đến năm 2013, toàn thành phố có 03/3  xã đã triển khai và hoàn thành quy hoạch và đề án, quy chế quản lý quy hoạch xây dựng NTM, và được phê duyệt tại các Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020 và triển khai thực hiện từ năm 2012.

UBND thành phố đã chỉ đạo các xã tổ chức công khai các quy hoạch được duyệt; thực hiện quy chế quản lý quy hoạch; triển khai cắm mốc chỉ giới, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch theo quy chế được UBND thành phố phê duyệt..
- Đánh giá: Tiêu chí Quy hoạch có 03/3 xã  (100%) đạt chuẩn theo quy định. 
2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
a) Về giao thông
Từ 2011 đến nay, các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư hệ thống hạ tầng nông thôn đã được nâng cấp, đã làm thay đổi cơ bản cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố gồm 03 tuyến quốc lộ: QL 4C, QL 2, QL 34 tổng chiều dài 17,4 km; đường đô thị do UBND thành phố Hà Giang quản lý gồm 04 tuyến, tổng chiều dài 20,66km, đường đô thị 82,07km.
Giao thông nông thôn có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, hệ thống đường giao thông nội bộ xã, liên xã từng bước được nâng cấp và bê tông hóa, đảm bảo xe ô tô đến được các xã và 100% các thôn bản. Tổng số km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, nâng cấp và làm mới đạt trên 110km với tổng kinh phí 165,9 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 37,6 tỷ đồng, thành phố 108,4 tỷ, nhân dân góp bằng ngày công, hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu không đền bù 19,9 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

+ Các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường thành phố có chiều dài 36,1/36,1km (trong đó: nhựa hóa 19,9 và bê tông hóa 16,2km), đạt 100% so với năm 2010.

+ Các tuyến đường trục thôn, liên thôn trên địa bàn các xã đã được (bê tông hóa 55,2/63,1km đạt 87,5% (tăng 5,1% so với năm 2010).

+ Các tuyến đường ngõ xóm của các xã đã được bê tông hóa 43,2/46,4km đạt 93,5% (tăng 1,7% so với năm 2010).

+ Các tuyến đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa16,3/18,6 km đạt 87,6% (tăng5% so với năm 2010).

Đánh giá: Tiêu chí Giao thông có 03/3 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định. 
b) Về thủy lợi
Thành phố luôn quan tâm đầu tư cho việc phát triển hệ thống thủy lợi đã từng bước đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động trong sản xuất, giảm nhẹ thiên tai, kết hợp phát triển giao thông nông thôn góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng và bảo vệ tài sản của nhân dân. Thực hiện xây dựng nông thôn mới đã kiên cố hóa được 66,35/75,89km kênh mương nội đồng, đạt 87,4%, với tổng kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố trên 45 tỷ đồng, từ nguồn vốn khác và nhân dân đóng góp đất, hoa màu, vật kiến trúc không đền bù 15 tỷ đồng.
Hệ thống thủy lợi trên địa bàn 03 xã được đầu tư, xây dựng, hàng năm UBND các xã chỉ đạo nhân dân sửa chữa, nạo vét khơi thông dòng chảy đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động của thành phố Hà Giang là 569,84/644,73ha, bình quân đạt 88,35%, trong đó:
+ Xã Ngọc Đường tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động là 206,64/240ha, đạt 86,1%, giảm 6,4% so với thời điểm công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Nguyên nhân: Hệ thống công trình thủy lợi đầu tư đã lâu, chịu ảnh hưởng của thiên tai nên bị hư hỏng, xuống cấp, làm giảm hiệu quả tưới, tiêu chủ động; do nguồn nước trên một số công trình thủy lợi bị suy giảm lưu lượng.
+ Xã Phương Độ tỷ lệ diện tích được tưới, tiêu chủ động của xã là 263,9/293,23ha, đạt 89,9%.
+ Xã Phương Thiện tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 99,3/111,5, tỷ lệ đạt 89,06%.
Các xã đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT và TKCN hàng năm; Đội xung kích, xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và Kế hoạch phòng chống thiên tai, cứu nạn các năm đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.
Hàng năm thực hiện tốt việc nạo vét, phát quang, sửa chữa kênh mương nội đồng đảm bảo lưu thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu trong mùa khô. Các xã đều đảm bảo vận hành các công trình kênh mương nội đồng có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh, được đa số người dân hưởng lợi đồng thuận.
Về phương án bảo vệ công trình thủy lợi: Hàng năm căn cứ vào điều kiện khí tượng thủy văn, căn cứ vào đặc điểm của địa phương, UBND thành phố đã tiến hành tổng kết công tác PCTT-TKCN năm trước, đồng thời lập phương án PCTT-TKCN cấpThành phố năm sau, trong đó đã tổ chức đánh giá cụ thể thực trạng các công trình thủy lợi, các công trình phòng chống thiên tai; đồng thời xây dựng phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các công trình theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
Đánh giá: Tiêu chí Thủy lợi có 03/3 xã (100% ) đạt chuẩn theo quy định.

c) Về điện
Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp đầu tư trên địa bàn Thành phố được thiết kế, đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy hoạch phát triển điện lực Thành phố và đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, độ ổn định cung cấp điện theo quy định và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Quyết định 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công thương.

Hệ thống điện trên địa bàn thành phố đã được xây dựng theo quy hoạch phát triển điện lực và lưới điện phân phối được xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo để tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng khu vực nông thôn; đồng thời đã hoàn thiện quy hoạch hạ tầng điện nông thôn của các xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Lưới điện trung áp và hạ áp đã phủ kín các xã, đến tận các thôn xóm và các hộ dân nông thôn và đã được Công ty Điện lực thành phố tiếp nhận lưới điện nông thôn để quản lý và bán lẻ đến tận hộ dân. An toàn điện được đảm bảo, giá điện theo quy định; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được quan tâm.
Giai đoạn 2012-2019, đã hoàn thành đưa vào vận hành 26 công trình điện đầu tư cho các dự án điện nông thôn tại 03 xã với tổng kinh phí 27,016 tỉ đồng: Cải tạo hệ thống điện gồm 12 công trình, cải tạo điện gia đình (đồng hồ, điện....) cho 100 hộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân địa phương. Tổng chiều dài đường dây 35kV và 22kV là 57,825km cấp điện cho toàn bộ 26 thôn, tổ thuộc 03 xã ; đường dây hạ áp là 55,77km cấp điện cho các hộ dân, 26 trạm biến áp được đầu tư xây dựng với tổng công suất là 3.446kVA. Tổng số có 3.037 hộ trên địa bàn 3 xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo quy định, đạt 100% (tăng 30% so với năm 2010). Thực hiện phong trào “thắp sáng đường làng” do Thành đoàn Hà Giang phát động đã lắp đặt đường điện chiếu sáng đường làng được 10km tại 13/26 thôn thuộc 3 xã, hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện các thôn còn lại.
Đánh giá: Tiêu chí Điện có 03/3 xã  (100%)  đạt chuẩn theo quy định. 
d) Về trường học
Trên địa bàn 3 xã có 10 trường (mầm non 04, tiểu học 03, trung học cơ sở 03) tổng số 92 lớp với 2420 học sinh (trong đó: MN có 35 lớp/ 928 học sinh; TH có 23 lớp/587 học sinh; THCS có 34 lớp/ 905 học sinh). Trong những năm qua, 10/10 trường học của 3 xã được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn. Tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị dạy học hơn 4 tỷ đồng. 100% các trường thường xuyên duy trì giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện hiệu quả việc dạy và học, bảo quản cơ sở vật chất, giữ gìn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, tạo bóng mát chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên. Trong đó có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia và 5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Khối mầm non có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2; Tiểu học có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 2 trường đạt chuẩn Quốc gia; THCS có 3 trường đạt chuẩn quốc gia). 
Đánh giá: Tiêu chí Trường học có 03/3 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
e) Về cơ sở vật chất văn hóa
Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố có 03/03 xã có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ BHTTDL (theo Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổng kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng); 100% các thôn, tổ (26 thôn, tổ) có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo theo quy định (từ năm 2011 đến nay, thành phố vận động nhân dân xây mới 25/26 nhà văn hóa; hàng năm thường xuyên tu sửa, nâng cấp, mở rộng  với kinh phí thành phố hỗ trợ là 2.465 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu là 5.102 triệu đồng).
 Duy trì và phát triến 5 làng văn hoá du lịch cộng đồng trong đó 4 Làng VHDL tiêu biểu gắn với xây dựng Nông thôn mới thôn Lâm Đồng - xã Phương Thiện; thôn Hạ Thành - xã Phương Độ; thôn Tha - xã Phương Độ; thôn Bản Tùy - xã Ngọc Đường, đều đạt tiêu chí panhow; thôn Tiến Thắng - xã Phương Thiện đang thực hiện.
Các thiết chế văn hóa, thể thao đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển văn hóa; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đánh giá: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa có 03/3 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định. 
f) Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
Thành phố có 7 chợ, 26 siêu thị nhỏ và 49 cửa hàng tiện ích, các trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn
Tại các xã đã có 03 chợ nông thôn được xây dựng theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn hạng 3 có đủ các công trình kỹ thuật theo quy định như: nhà lồng chợ, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, bãi giữ xe, điểm kinh doanh bình quân 4 m2/điểm kinh doanh…đã đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Các xã thành lập BQL Chợ và có nội quy chợ theo đúng quy định. Hiện nay, thành phố đã xây dựng phương án đấu thầu chuyển đổi mô hình quản lý các chợ cho DN, HTX quản lý nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng từ năm 2019-2020.
Công tác quản lý nhà nước được chú trọng, thường xuyên kiểm tra tình hình buôn bán, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại chợ, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá theo giá niêm yết, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuyên truyền, vận động các hộ Tiểu thương kinh doanh khu vực chợ thực hiện xây dựng mô hình Chợ văn minh nhằm tạo ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng trong và ngoài xã.
Đánh giá: Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 03/3 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
g) Về thông tin và truyền thông
Mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. 100% số thôn có dịch vụ điện thoại và internet băng rộng.
Hệ thống đài truyền thanh xã, thôn đã được quan tâm đầu tư, xây dựng mới  với quy mô bao gồm các trạm phát trung tâm xã kết nối với các cụm loa tại 26/26 thôn tổ với tổng kinh phí đầu tư 1.886 triệu đồng. Các đài truyền thanh xã đã phát huy được vai trò phục vụ công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ và Chính quyền xã; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn.
Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành: 100% số xã có mạng nội bộ và được kết nối Internet; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ cho công việc; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được áp dụng cơ bản đảm bảo băng thông đường truyền và an toàn, an ninh thông tin. Việc ứng dụng các phần mềm theo chuyên ngành quản lý; hệ thống phần mềm quản lý Vntioffice tiếp tục được phát huy hiệu quả, 100 % các xã đã xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin tra cứu, các TTHC và dịch vụ công, góp phần hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đồng thời quảng bá hình ảnh, tình hình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương. 100% số xã có phòng họp trực tuyến kết nối từ trung ương đến Tỉnh, Thành phố.
Đánh giá: Tiêu chí Thông tin và Truyền thông có 03/3 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
h) Về nhà ở dân cư
Nhà ở dân cư tại 3 xã thường xuyên được xây dựng, chỉnh trang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hàng năm Thành phố đều có Kế hoạch xóa nhà tạm, dột nát, đặc biệt là nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn…với số tiền trên 3 tỷ đồng. Kết quả đến nay trên địa bàn 3 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Cụ thể như sau:
Năm 2019, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng tại 3 xã 2.819/3.037 hộ đạt tỷ lệ đạt 93%, trong đó xã Ngọc Đường 815/858hộ, tỷ lệ đạt 95% ( tăng 18,6 so với năm 2010); xã Phương Thiện 1.096/1.192 hộ, tỷ lệ đạt 92% (tăng 23 % so với năm 2010); xã Phương Độ 908/987hộ, tỷ lệ đạt 92% (tăng 14,5%  so với năm 2010).
Đánh giá: Tiêu chí Nhà ở dân cư có 03/3 xã  (100%)  đạt chuẩn theo quy định.

2.3. Phát triển sản xuất, thu nhập bình quân khu vực nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo và lao động có việc làm thường xuyên
a) Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới được tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình đề án của Tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2020
. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích nhằm nâng cao đời sống của những người sản xuất và có thu nhập từ nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phát triển trên tất cả các lĩnh vực; quy mô, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 333,7 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so năm 2010. Giá trị sản phẩm/1ha đất trồng năm đạt 100,1 triệu đồng/ha, tăng 33,3 triệu đồng/ ha so với năm 2010; Sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều đạt kế hoạch, đảm bảo an ninh lương thực
. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước 1.834ha, tăng 361 ha so với năm 2010
; Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị chăn nuôi /giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 52,5 % tăng 11,2 % so năm 2010; mở rộng vùng rau chuyên canh lên 118 ha, tăng 68 ha so năm 2010, trong đó rau VietGAP (16,8 ha); thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới (4,2 ha); Bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho phát triển kinh tế nông thôn. 

 Kết quả thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 3 xã năm 2019, cả 3 xã đều vượt mục tiêu: xã Phương Thiện 37,88 trđ/ng/năm, xã Phương Độ 35,99 trđ/ng/năm; xã Ngọc Đường 33,87 trđ/ng/năm, (so với mức TNBQ đầu người chỉ tiêu chung theo Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Hà Giang, năm 2019 đạt  32 triệu đồng/người/năm). 

Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn theo quy định 
b) Về tỷ lệ hộ nghèo 

Trong những năm qua Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động được nhiều nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở địa phương; với nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Các chính sách và giải pháp giảm nghèo được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Thành phố đến các xã luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: Giúp hộ nghèo tiếp cận dạy nghề, hỗ trợ về nhà ở không an toàn; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách vay vốn để phát triển ngành nghề,... nâng cao thu nhập cho người lao động. Làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chỉ đạo các đoàn thể phân công hội viên giúp đỡ hộ nghèo để phát triển kinh tế. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chính sách dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ hộ nghèo tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế hộ gia đình để từng bước vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên toàn địa bàn thành phố (giai đoạn 2016 - 2020) là 1,14% được phê duyệt tại Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND thành phố.Trong đó: xã Ngọc Đường 0,82%; xã Phương Thiện 1,36%; xã Phương Độ 1,25%. Năm 2019 xã Ngọc Đường 0,46%; xã Phương Thiện 0,67%; xã Phương Độ 0,46% (theo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà giang về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình làm nông, lâm, ngư nghiệp cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND thành phố Hà giang về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ trung bình cuối năm 2019 và Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND xã Ngọc Đường, Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND xã Phương Thiện, Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND xã Phương Độ, về công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình cuối năm 2019).
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020. Thành ủy thành phố đã ban hành quyết định số 1896-QĐ/TU ngày 10/12/2017 về kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang. Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ thành phố Hà Giang giảm xuống dưới 1% (0,31% năm 2020).
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn theo quy định
d) Về lao động có việc làm
Trong những năm qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Lao động TB&XH Thành phố đã phối kết hợp với UBND các xã mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và đào tạo nghề dưới 3 tháng với hình thức đa dạng các loại hinhg ngành nghề thích hợp như: Chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm... Kết quả từ năm 2011 đến năm 2019 đã tổ chức 110 lớp dạy nghề cho 3.612 lao động nông thôn, đã giải quyết việc làm cho 2.500 lượt người. Từ đó góp phần nâng cao trình độ nhận thức của người lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động phi nông nghiệp. 
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn theo quy định.
e) Hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp
- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định cả Luật hợp tác xã năm 2012:  Đến nay trên địa bàn 03 xã có tổng số 10 HTX hoạt động theo quy định của luật HTX năm 2012; xã ngọc Đường 03 HTX (HTX sản xuất và phân phối bánh chưng gù, HTX Bản Tùy, HTX sản xuất NLN và DVTH thôn Tà Vải), Phương Độ 05 HTX (HTX Hòa An, HTX DV và Du lịch trách nhiệm thôn Tha, HTX Đồng Quê, HTX Yên Phú, HTX Định Lượng), Phương Thiện 02 HTX (HTX Du lịch và trải nghiệm, HTX sản xuất NLN và DVTH Cao Bành).

- Kết quả phân loại HTX theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2019: Năm 2019 các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Giang đã tổ chức đánh giá, phân loại các HTX đang hoạt động. Kết quả có 05/10 HTX đạt loại tốt, chiếm 50%, gồm HTX sản xuất và phân phối bánh Chưng gù HTX Bản Tùy Ngọc Đường, HTX Bản Tùy Ngọc Đường, HTX Hòa An xã Phương Độ, HTX DV và Du lịch trách nhiệm thôn Tha Phương Độ, HTX Đồng Quê Phương Độ; 04/10 HTX đạt loại khá, chiếm 40%, gồm HTX Yên Phú Phương Độ, HTX và Du lịch trải nghiệm xã Phương Thiện; HTX sản xuất NLN và DVTH Cao Bành Phương Thiện, HTX Định Lượng Phương Độ; 01/10 HTX đạt loại TB, chiếm 10%, là HTX sản xuất NLN và DVTH thôn Tà Vải xã Ngọc Đường. 
- Kết quả sản xuất, kinh doanh của các HTX năm 2019 được các xã đưa đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới:

+ Hợp tác xã HTX sản xuất và phân phối bánh Chưng gù Bà Dung Bản Tùy Ngọc Đường năm 2019 doanh thu đạt 1.200 triệu đồng, lợi nhuận đạt 412 triệu đồng, thu nhập BQ/người/tháng đạt 4,25 triệu đồng, tạo việc làm từ 50 - 70 lao động. 

+ HTX Hòa An Phương Độ: Doanh thu năm 2019 đạt 2.500 triệu đồng, lợi nhuận đạt 700 triệu đồng, thu nhập người lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

+ HTX Du lịch và trải nghiệm Phương Thiện: Doanh thu năm 2019 đạt 582,5 triệu đồng, lợi nhuận đạt 256 triệu đồng, thu nhập người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Các HTX của xã Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ hoạt động theo luật năm 2012, hàng năm được đánh giá, phân loại theo quy định. Năm 2019 có HTX bánh Chưng gù Bản Tùy Ngọc Đường, tham gia Chương trình  OCOP  cấp tỉnh  đạt 3 sao. HTX sản xuất chè Hòa An Phương Độ, HTX Du lịch và trải nghiệm Phương Thiện, duy trì hoạt động hiệu quả đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. 

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững: 

+  Xã Ngọc Đường: Có HTX sản xuất và phân phối bánh Chưng gù Bà Dung Bản Tùy Ngọc Đường liên kết với HTX sản xuất NLN và DVTH thôn Tà Vải Ngọc Đường thu mua, tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu nấu bánh chưng và liên kết với 50 hộ dân trên địa bàn xã, thu mua lá riềng, lá dong, gạo nếp, thịt lợn; giá trị liên kết năm 2019 đạt 300 triệu đồng.

+ Xã Phương Độ: HTX Hòa An Phương Độ liên kết với 164 hộ dân trên địa bàn các thôn Khuổi Vài, Khuổi My, Nà Thác thu mua chè búp tươi. Kết quả năm 2019 HTX đã thu mua được 45,57 tấn chè, giá trị liên kết đạt 911,4 triệu đồng;

+ Xã Phương Thiện: Mô hình Liên kết sản xuất (Công ty ANRADA): Đầu tư sản xuất rau theo hướng hữu cơ thực hiện từ tháng 11/2016 với diện tích 4,2 ha, sản lượng rau, quả đảm bảo chất lượng sản lượng các loại đạt trên 22 tấn, doanh thu đạt trên 550 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động người dân địa phương, thu nhập bình quân 3,5-5 trđồng/người/ tháng. Ngoài ra kết quả mô hình liên kết nuôi Dê, năm 2019 có 132 con, tiêu thụ được 55 con, bằng 2.400 kg, giá trị đạt 222 triệu đồng; mô hình Nấm (02 mô hình) sản xuất được 12,8 tấn, giá trị đạt 448 triệu đồng; mô hình nuôi Lợn nái tổng số 18 con theo hình thức luân chuyển cho các thành viên trong chi Hội, đến nay đã tăng lên được 22 nái.

Ngoài các mô hình liên kết trên, các xã đã phát triển được nhiều mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản điển hình, có hiệu quả gắn với phát triển du lịch sinh thái tại các thôn bản cho thu nhập ổn định, phát triển kinh tế hộ, như mô hình.

 Xã Ngọc Đường: Mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP 5,3ha thôn Tà Vải, Sơn Hà, Thái Hà; năng suất bình quân đạt 142,5 tạ/ha sản lượng đạt 75,5 tấn, gồm các loại cây trồng (cà chua, rau đậu các loại, su su...), doanh thu bình quân đạt 142,4 Tr.đồng/ha/năm; Mô hình trồng nấm Nguyễn Văn Lịch thôn Bản Tùy, quy mô 5.000 bịch/lứa, sản lượng bình quân 20 tấn/lứa, doanh thu bình quân 700 Tr.đồng, ngoài ra hộ gia đình còn cung ứng phôi, giống nấm cho các hộ gia đình trên địa bàn và tạo công ăn việc làm cho 2 lao động địa phương; Mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm thương phẩm bà Lưu Thị Uyên thôn Thái Hà xã Ngọc Đường quy mô 250 con lợn thịt (25 tấn/lứa), gà 2.500 con/lứa (5 tấn/lứa). Doanh thu bình quân từ 1.650Tr.đồng, thu nhập người lao động từ 4>5 triệu đồng/người/tháng; THT chăn nuôi lợn thôn Sơn Hà quy mô 1.500 con/lứa, sản lượng đạt 150 tấn/lứa. Doanh thu bình quân 8.250 Tr.đồng. Tạo công ăn việc làm ổn định cho 23 lao động; Mô hình chăn nuôi lợn đen thương phẩm kết hợp với chăn nuôi thủy sản của hộ gia đình ông Lào Xuân Thắng thôn Bản Tùy xã Ngọc Đường, quy mô 50 con lợn đen thương phẩm/lứa (sản lượng 4 tấn), 2.000m2 ao, (sản lượng đạt 2 tấn), doanh thu bình quân 385 Tr.đồng; Mô hình chăn nuôi cá lồng (nheo Mỹ) trên lòng hồ tại thôn Bản Cưởm 2 quy mô 216 m3/3 hộ tham gia (1.860 con giống) hiện nay cá sinh trưởng phát triển bình thường không sảy ra dịch bệnh dự kiến thu hoạch vào tháng 6/2020.

Xã Phương Độ: Mô hình trồng và thu mua chế biến cây dược liệu: Tổng diện tích cây dược liệu (cây thảo quả) 337,4 ha, (thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài), sản lượng bình quân 792,9 tấn, doanh thu đạt:  18.236,7 Tr.đồng/năm, ngoài ra nhân dân còn trồng thí điểm cây Sa nhân tím thôn Khuổi My, quy mô 4 ha (1.000 cây), hiện nay nhân dân đang chăm sóc năm 1 dự kiến cho thu hoạch vào năm 2021. Tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập chính cho người dân 3 thôn vùng cao, có nhiều hộ doanh thu đạt 600> 800 triệu đồng/năm; Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đỉnh thôn Tha xã Phương Độ, quy mô 10 con lợn nái và 140 con lợn thịt/lứa (sản lượng 14 tấn), doanh thu bình quân 770Tr.đồng; Mô hình chăn nuôi vịt bầu cổ ngắn thương phẩm thôn Tân Tiến, quy mô 2000 con/lứa/20 hộ gia đình, (sản lượng 4,4 tấn), doanh thu bình quân 440Tr.đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho các hộ gia đình; Mô hình nuôi cá rô đồng tại thôn Lúp, Chang, Hạ Thành xã Phương Độ quy mô 10.000con/10 hộ gia đình, sản lượng 3,84 tấn, doanh thu bình quân 268,8 Tr.đồng. Hiện nay mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn xã và tạo công ăn việc làm ổn định kinh tế thu nhập cho người dân.
Xã Phương Thiện;

Mô hình trồng và thu mua chế biến cây dược liệu: Tổng diện tích cây dược liệu (cây thảo quả) 78ha, (thôn Cao Bành, Gia Vài), sản lượng bình quân 183,3 tấn, doanh thu đạt: 4.215,9Tr.đồng/năm. Diện tích chè Shan tuyết 122,5ha tại thôn Cao Bành, Gia Vài, sản lượng chè búp tươi 300 tấn/năm, doanh thu bình quân 6.000Tr.đồng/năm, thu nhập bình quân cho người lao động từ 4-5 triệu đồng/người/tháng, tạo công ăn việc làm và nguồn thu  nhập chính cho người dân tại 2 thôn vùng cao; Mô hình chăn nuôi lợn đen thương phẩm hộ gia đình ông Nguyễn Đức Doanh thôn Châng xã Phương Thiện quy mô 100 con/lứa, (sản lượng 8 tấn), doanh thu bình quân 520Tr.đồng; Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quán thôn Châng, quy mô 1000 con/lứa (sản lượng 2,2 tấn), doanh thu bình quân 198Tr.đồng. Việc thực hiện liên kết sản xuất đã cung ứng vật tư, kỹ thuật đầu vào kịp thời và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân các xã nông thôn mới, khuyến khích người dân phát triển sản xuất góp phần đạt tiêu chí thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

- Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: 3/3 xã có hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực: Đạt.

2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường
a) Về giáo dục và đào tạo: 

Trong những năm qua, ngành giáo dục của thành phố phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đạt được những kết quả tích cực, ổn định vững chắc và từng bước được nâng cao; hàng năm, tỷ lệ điểm bình quân 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Thành phố luôn trong tốp đầu của tỉnh; cơ sở vật chất trang thiết bị trường học thường xuyên được đầu tư nâng cấp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Công tác quản lý, chỉ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, cách đánh giá học sinh từng bước đi vào nề nếp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của thành phố và Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã hoạt động có hiệu quả.

Các trường trong thành phố có khuôn viên đủ diện tích theo quy định trường chuẩn Quốc gia; có đầy đủ phòng học, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập; phòng hành chính quản trị, phòng y tế cơ bản đủ điều kiện phục vụ công tác quản lý, điều hành,...có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh, 100% các lớp học được trang bị bảng từ - bảng chống lóa, bàn ghế của giáo viên đủ và đều đạt chuẩn theo quy định. 

Các trường có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng dạy học theo quy định, nhiều trường đã từng bước hiện đại hóa các phòng học, phòng học bộ môn: phòng học Ngoại ngữ, phòng học Tin học, phòng học Vật lý, phòng học Hóa học...góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các khu công trình công cộng; hệ thống lưới điện đảm bảo phục vụ hoạt động của nhà trường; các nhà trường đều được trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet tốc độ cao phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy và học, có Website riêng và hoạt động thường xuyên; 100% các trường có nguồn nước sạch hợp vệ sinh, có hệ thống tiêu thoát nước, sân chơi, bãi tập, khu nhà vệ sinh riêng cho học sinh, cho giáo viên, riêng cho nam, nữ đảm bảo theo quy định; khu sân chơi, bãi tập có cây xanh, bóng mát đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn... đủ cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. 

Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục luôn được quan tâm đạt kết quả tốt. Đến nay, nhiều quỹ khuyến học đã hoạt động hiệu quả, số vốn quỹ lớn, động viên kịp thời phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" như: Quỹ khuyến học của các xã đã kịp thời động viên, tạo cơ hội cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vững bước đến trường. Hội Khuyến học cũng đã chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ Khuyến học”, “Cộng đồng học tập”, trong năm 2019, đã tiến hành kiểm tra và công nhận 3/3 xã  đạt các tiêu chí “Cộng đồng học tập”. 

100% các đơn vị duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em mầm non 5 tuổi; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt mức độ 2; 3/3 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; 3/3 xã đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3.

- Tỷ lệ Tốt nghiệp THCS hàng năm đạt tỷ lệ trên 99%. Tỷ lệ  học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc trung học phông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề hàng năm đạt trên 90,7% (trong năm học 2018-2019 là 495/545học sinh, đạt 90,82%).
- Năm 2011 tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 35,5%. Đến năm 2019 số lao động có việc làm qua đào tạo là 3.595/7.368 lao động, đạt 48,8%  trong đó (Xã Ngọc Đường: 951/2.226 người đạt 42,72%; Xã Phương Thiện: 1.044/2.572 người đạt 40,5%; Phương Độ: 1.600/2.570 người đạt 62,25%)
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt tiêu chí số 12 theo quy định.
b) Về  Y tế
Công tác tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế được trú trọng. Năm 2010  tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 60%; năm 2011 đạt 70%. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực thành ủy về việc chung sức xây dựng nông thôn mới, hàng năm UBND thành phố xây dựng kế hoạch phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT mỗi năm tăng khoảng 3%. Hết năm 2017 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80%; năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT đạt 95%; 3/3 xã có 13.025/13.597 người dân tham gia BHYT, đạt 95,8%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng năm 2011 chiếm 7,43%; năm 2019 là 5,2 % Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 17,5%. Hàng năm, UBND thành phố đều đưa chỉ tiêu về giảm tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng là chỉ tiêu chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị của địa phương. Cùng với việc chỉ đạo triển khai Chương trình dinh dưỡng (Một trong những chương trình mục tiêu y tế quốc gia), các ngành đoàn thể trong thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền trực tiếp cho bà mẹ có thai và cho con bú, thay đổi nhận thức và hành vi, tạo các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Đến hết năm 2019, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng giảm xuống còn 5,2%, suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi trung bình toàn thành phố là 12,7% (trong đó: số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở 03 xã là 119/1.056 trẻ em, chiếm 11,3%).

Toàn thành phố có 8 Trạm Y tế, trong đó từ năm 2011 đến hết tháng 12/2019 xây dựng mới 1 trạm y tế 2 tầng (mỗi trạm có 12÷17 phòng chức năng); nâng cấp 8 trạm y tế. Cán bộ các trạm y tế được điều động và tăng cường đảm bảo mỗi xã, thị trấn đều có ít nhất 01 bác sỹ làm công tác khám chữa bệnh, có các y sỹ, nữ hộ sinh đại học hoặc trung học, điều dưỡng, dược sỹ trung học hoặc lương y đa khoa theo quy định của Bộ Y tế. Các xã, phường đều đã tích cực triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, kết quả tính đến hết tháng 12/2019 có 8/8 xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%)  đạt chuẩn tiêu chí số 15 theo quy định.

c)Về văn hóa
Xác định phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một giải pháp lớn để huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần xã hội tham gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thành phố Hà Giang  luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang luôn hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện. Vì vậy, trong những năm qua đã có những tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. 
Đến nay, thành phố có 14.558/15.554 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,6%; có 92 thôn, tổ/101thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 91,1%. Trong đó tại 3 xã có 2.642/3.037 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87%; có 24/26 thôn, tổ văn hóa, đạt tỷ lệ 92,3%. Có 4/5 làng văn hoá du lịch cộng đồng tại 3 xã đạt tiêu chí Panhow.
Với phong trào xây dựng thôn văn hóa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được các thôn  đưa vào quy ước khu dân cư và là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua thời gian triển khai đã có những tác động tích cực, mang tính thiết thực với cuộc sống của nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, kiên quyết loại bỏ hủ tục lạc hậu, tệ mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, cộng đồng; đến sức khỏe...gây tốn kém, lãng phí. Nổi bật: Mô hình nhà táng bằng sắt (thay thế bằng gỗ, nứa) không để người chết quá 24h, tại Thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện đã nhân rộng ra các thôn trên địa bàn như: Mô hình CLB Hát then đàn tính Xã Phương Độ, Đội văn nghệ dân gian của 5 Làng VHDLCĐ (05 đội), mô hình Hội nghệ nhân dân gian của 03 xã.
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn tiêu chí số 16 theo quy định
d) Về môi trường và an toàn thực phẩm 
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: Toàn thành phố có 15.554 hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trên cơ sở kết quả thực hiện các tiêu chí được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố và qua rà soát chỉ tiêu nước sạch, hợp vệ sinh như sau:

 Tổng số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh tại 3 xã: 2.868/3.037 = 94,4%: Xã Ngọc Đường: tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 820/858 = 95,5%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch: 515/820 = 60% (còn 38 hộ đang sử dụng nước trực tiếp tại các khe suối và đường mương nước nên không được thường xuyên liên tục do thời tiết mưa lũ); xã Phương Thiện: Tổng số 1192 hộ: Tổng số nước sạch, hợp vệ sinh 1125/1192 = 94,3%, nước sạch: 615/1125 = 51,6% (còn 67 hộ đang xử dụng nước trực tiếp trong các khe suối); xã Phương Độ:Tổng số 987 hộ: Tổng số nước sạch, hợp vệ sinh 923/987= 93,5%, nước sạch: 520/923 = 56,3% (còn 64 hộ đang xử dụng nước trực tiếp trong các khe suối và các đường mương nước thủy điện).

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:
Có 24 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 3 xã thuộc đối tượng phải lập thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; 100% (24/24) cơ sở đã có thủ tục hành chính về môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Có 3/3 làng nghề đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường; số hộ sản xuất trong làng nghề đều đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn:
Về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: Trong thời gian qua, các xã luôn duy trì và phát triển cây xanh trồng tại các tuyến đường, các khu dân cư, trường học nhằm tạo môi trường trong lành và tạo mỹ quan đô thị. Hàng năm UBND thành phố tổ chức ngày lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn BácHồ” tại các khu vực. Hồ ao, kênh mương, sông suối được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ. Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất rắn bừa bãi. Đặc biệt, từ năm 2015, thành phố phát động phong trào “Chủ nhật xanh sạch đẹp”, tại các đường phố, ngõ xóm, khu dân cư, các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và khu vực, bộ mặt đô thị được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, UBND thành phố phát động phong trào “Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần”. Hệ thống cây xanh toàn bộ các xã trên địa bàn Thành phố  phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo cảnh quan cũng như cải thiện môi trường không khí, đặc biệt tại trụ sở, các trường học, các tuyến đường giao thông... Các tuyến đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, các khu vực công cộng được vệ sinh môi trường thường xuyên, được thực hiện thông qua các phong trào “thứ bảy tình nguyện”, “ chủ nhật xanh”, xây dựng các tuyến đường, đoạn đường “ An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp” với trên 5.200 m đường hoa dọc các trục đường xã, đường thôn và liên thôn. Qua đó các tuyến đường giao thông nông thôn chính đã hình thành tuyến đường hoa, tạo vẻ mỹ quan cho xã Nông thôn mới. 100% số xã đã xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, không có các hoạt động làm suy giảm môi trường.
- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Các nghĩa trang được xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, có ban quản trang và nội quy sử dụng, thường xuyên tuyên truyền cho người dân trong hoạt động mai táng phù hợp với quy hoạch và quy định của địa phương, Công tác mai táng, cát táng được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang.Thành phố Hà Giang có 03 nghĩa trang (tại phường Minh Khai và Km7 phường Quang Trung và Nghĩa trang thôn Thái Hà xã Ngọc Đường) hiện trạng đã đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh. Đã xây dựng tường rào bao quanh, rãnh thoát nước và trồng cây xanh xung quang các nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Hiện nay 03 nghĩa trang đáp ứng nhu cầu mai táng của người dân trên địa thành phố và đã hoàn chỉnh quy hoạch mở rộng cho những năm tiếp theo. Hình thức mai táng là chôn cất (chủ yếu) và hoả táng, tất cả đều phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Đối với một số trường hợp trước đây người dân chôn cất chưa phù hợp với quy hoạch, từng bước người dân cũng có ‎ý thức xin cải táng chuyển về chôn cất tại Nghĩa trang. UBND xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân thực hiện việc chôn cất người thân qua đời theo phong tục, tập quán, phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại.
- Về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: 
Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: 3/3 xã  được thu gom rác thải tập trung và xử lý tại bãi rác của thành phố. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 03 xã khoảng 5.200 tấn/năm, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 14,2 tấn/ngày); trong đó, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh do Công ty Cổ phần môi trường đô thị thu gom và xử lý khoảng 11,5 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 80,7%; điểm thu gom trung chuyển rác thải trên địa bàn và tập kết tại bãi xử lý rác thải tại tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Giang được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Giang thực hiện. lượng rác còn lại tại địa bàn các thôn do các hộ gia đình thu gom và xử lý bằng các hố chôn và lò đốt rác (Lò đốt rác thải tập trung của thôn: 34 lò; công suất 100 kg rác thải/lò/ngày; Lò đốt rác quy mô hộ gia đình: 56 lò; công suất 20kg/lò/ngày đáp ứng được 80% số lượng rác cần xử lý trên địa bàn các thôn của 3 xã). Mặt trận tổ quốc 03 xã đã tuyên truyền, vận động và thành lập 03/03 tổ thu gom rác thải tại các thôn và ban hành quy chế hoạt động. Kinh phí phục vụ cho công tác này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn nhân lực hiện có 215 cán bộ, người lao động. Trong đó: Lao động gián tiếp là: 19 người; phụ trách các đội sản xuất và lao động trực tiếp là: 196 người (trong đó lao động trực tiếp thu gom rác thải là 111 người). Hạ tầng kĩ thuật, máy móc, trang thiết bị thực hiện công tác quản lý chất thải rắn của công ty bao gồm 227 xe thu gom rác (trong đó: gồm 186 xe Công ty, 41 xe các cơ quan), 03 xe ép rác, 01 xe tưới nước rửa đường, 01 xe hút bể phốt. 

+ Trên địa bàn thành phố Hà Giang hiện có 01 khu xử lý chất thải rắn đã được đầu tư xây dựng từ năm 1998 theo Quyết định số 1408/QĐ-UB/KTTH ngày 09/9/1998 và Quyết định số 1913/QĐ-GTCN ngày 20/11/1998 của UBND tỉnh Hà Giang. Địa điểm khu xử lý rác thải tại tổ 1, phường Minh Khai có diện tích 2 ha, công suất thiết kế là 30-40 tấn/ngày, thời gian hoạt động theo thiết kế từ năm 2001-2010, công suất xử lý thực tế hiện nay là 71 tấn/ngày; công nghệ xử lý chất thải rắn theo mô hình bãi chôn lấp hợp vệ sinh có lớp lót đáy, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Hiện nay do chưa có bãi xử lý rác thải mới nên khu xử lý rác thải trên vẫn duy trì, do vậy khu xử lý rác thải đã quá tải. Để đáp ứng nhu cầu về thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 4843/UBND-KTN ngày 15/10/2018 về việc lập đề xuất dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho thành phố Hà Giang; trong đó có nội dung giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan lập, đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải. Căn cứ hồ sơ năng lực, phương thức đầu tư theo đề xuất của các doanh nghiệp, UBND thành phố đã có Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 11/12/2018 đề xuất chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại thành phố Hà Giang. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của thành phố, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3868/UBND-KTTH ngày 27/11/219 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên khảo sát, lựa chọn đơn vị đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thôn Bản Chang, huyện Vị Xuyên, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị toàn quốc về xử lý rác thải (theo khuyến cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công nghệ xử lý rác thải).
+ UBND các xã đã ban hành Quy chế thu gom rác thải, Quy chế bảo vệ môi trường, Quy chế thu gom thuốc bảo vệ thực vật; quyết định thành lập tổ thu gom vận chuyển rác thải. Các thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước, thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn thành phố: Chất thải rắn từ canh tác, thu hoạch mùa màng: bao gồm rơm, rạ, vỏ trái cây. Một số hộ nông dân thường sử dụng làm chất đốt, hầu hết rơm rạ được xử lý ngay tại đồng ruộng bằng phương pháp cầy lật đất, ngâm ủ nước. Như vậy chất thải rắn nông nghiệp được tái sử dụng gần như 100%, không phải chôn lấp tập trung.

Chất thải rắn từ chăn nuôi gia súc: Bao gồm phân gia súc, gia cầm. Chất thải chăn nuôi được các hộ gia đình thu gom và ủ phân để bón ruộng, trồng hoa, cây cảnh.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn: UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với UBND các xã thường xuyên kiểm tra công tác quản lý xây dựng, yêu cầu chủ nguồn thải cam kết xử lý, chôn lấp, tái chế sử dụng .... đổ chất thải xây dựng đúng nơi quy định của địa phương, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông trên địa bàn các xã.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã đã ký kết hợp đồng thu gom và xử lý chất thải công nghiệp với đơn vị có năng lực theo quy định.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất thải nguy hại đều tổ chức thu gom, phân loại, lưu giữ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại cơ bản đảm bảo quy định.

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng: do Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Giang thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. UBND các xã đã chỉ đạo các thôn, tổ sản xuất thành lập các đội thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV hoạt động theo kế hoạch của từng thôn theo quy định. Đồng thời, UBND các xã cũng hỗ trợ xây dựng bể thu gom, lò đốt theo quy định; cụ thể: xã Ngọc Đường đã xây dựng 6 bể thu gom, 9 lò đốt; xã Phương Thiện đã xây dựng 3 bể thu gom; xã Phương Độ đã xây dựng 3 lò đốt.

- Đối với chất thải rắn y tế: Trên địa bàn thành phố Hà Giang có 01 bệnh viện đa khoa, 01 Trung tâm y tế dự phòng, 8 trạm y tế, 04 phòng khám đa khoa tư nhân; đã thực hiện ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để thu gom, xử lý theo quy định. 

* Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường:

- Về cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ: UBND thành phố đã thẩm định và ban hành 254 giấy xác nhận về Bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Công tác thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường chỉ được xác nhận khi đảm bảo đủ điều kiện pháp lý và biện pháp xử lý môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu các tác nhân xấu ảnh hưởng đến môi trường và xác định rõ những nhiệm vụ của chủ cơ sở phải thực hiện đối với công tác bảo vệ môi trường.
- Về bảo vệ môi trường làng nghề: Toàn thành phố có 3 làng nghề đang hoạt động thuộc 2 xã bao gồm các ngành nghề chế biến lương thực, thực phẩm. Các làng nghề nêu trên đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường; số hộ sản xuất trong làng nghề đều đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động. 
+ Về xử lý nước thải: Các điểm dân cư tập trung đều có hệ thống tiêu thoát nước mưa và nước thải, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đã xây dựng công trình xử lý nước thải để xử lý nước thải bảo đảm theo quy định trước khi thải ra môi trường.
- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: 3/3 xã xây dựng nông thôn mới là 3.014/3.037 hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 99,2%.
- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: Toàn thành phố có 2.862 hộ chăn nuôi (trong đó có 2.281 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 80%); các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng phải lập thủ tục hành chính về môi trường đã áp dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas, đệm lót sinh học, ao sinh học, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Trên địa bàn 3/3 xã có 2.233/2.281 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 97,8%). Các hộ thường xuyên áp dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas, đệm lót sinh học, ao sinh học, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.
- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: Toàn thành phố có 1925/1925 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đạt 100%. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với UBND Thành phố, cấp xãvà cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh theo quy định. Nhiều năm liền trên địa bàn thành phố không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn tiêu chí số 17 theo quy định
2.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội
a) Về xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ sở được tổ chức tốt và đạt chuẩn theo quy định. Đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản có đủ năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình trong chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Sự phối hợp giữa chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ngày càng cụ thể, chặt chẽ và hiệu quả. 
Công tác cán bộ luôn được thành phố quan tâm và chú trọng. Hàng năm đều xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch, chuẩn hóa, củng cố nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Bên cạnh công tác chuẩn hóa về chuyên môn và lý luận chính trị, thành phố chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Ngoài ra cán bộ, công chức cấp xã còn được bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành để có đủ năng lực năng trình độ theo quy định.
Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Đảng bộ, chính quyền các xã đều đạt “Trong sạch, vững mạnh“; các tổ chức chính trị đều đạt từ “Khá“ trở lên.
Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của 03 xã đến 31/12/2019: 65 người. Trong đó, trình độ chuyên môn trên đại học 01 người, chiếm 1,5%; đại học và cao đẳng 61 người, chiếm 93,9%; Trung cấp 03 người, chiếm 4,6%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 04 người, chiếm 6,2%; Trung cấp 40 người, chiếm 61,5%, sơ cấp 21 người, chiếm 32,3%.

 Người hoạt động không chuyên trách là 24 người. Trong đó, trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng 12 người, chiếm 50%; trung cấp 11 người, chiếm 46%; sơ cấp 01 người chiếm 04%. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 10 người, chiếm 41%; sơ cấp 14 người, chiếm 59%.

Về tiếp cận pháp luật: Việc thi hành hiến pháp, pháp luật; ban hành văn bản QPPL, kế hoạch triển  khai nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên được các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Thực hiện các thủ tục hành chính đúng trình tự, công khai đầy đủ, đúng thời hạn quy định, đảm bảo sự hài lòng của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 100% các xã đều có tủ sách pháp luật cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật, hằng năm được bổ sung các đầu sách pháp luật; Hòa giải ở cơ sở được thực hiện tốt, hàng năm tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90% trở lên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính  phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân rong mọi lĩnh vực.
Về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực: Công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội luôn được chú trọng và quan tâm. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các xã chiếm từ 15% trở lên. Hàng năm, cán bộ nữ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước. 

Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%)  đạt chuẩn tiêu chí số 18 theo quy định.

b) Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn

Hàng năm Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng Nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, xây dựng kế hoạch công tác Dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục chính trị - pháp luật huấn luyện của lực lượng Dân quân tự vệ.

Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố liên tục ổn định; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, và “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hàng năm 100% số xã đạt loại khá trở lên về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được duy trì, thành lập, hoạt động có hiệu quả, nâng cao ý thức và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội.

Lực lượng dân quân tự vệ các xã được xây dựng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, huấn luyện, hoạt động theo đúng Luật Dân quân tự vệ và Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Đội ngũ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường xuyên được kiện toàn, được đào tạo theo Chương trình Trung cấp, Cao đẳng quân sự, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng, đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công khai, công bằng, đúng luật, không có khiếu kiện. Công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìn kiếm cứu nạn; chiến đấu phòng thủ của các xã trong Thành phố thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, sát với tình hình thực tế từng địa phương. 3/3 xã (100%) số xã trong thành phố thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách đúng quy trình và đúng thẩm quyền không để xảy ra khiếu kiện. 3/3 xã (100%) số xã thực hiện quản lý sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã ổn định, không xảy ra trọng án và các vi phạm pháp luật phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm so với các năm trước. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được các địa phương vận dụng thực hiện tốt; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. 100% số xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định.

Trong giai đoạn 2011 - 2019, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14-10-2006 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh Quốc gia trong tình hình mới, các Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Các phong trào “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, được triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ ở các xã, cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được các địa phương vận dụng thực hiện tốt; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nền nếp và có chuyển biến tích cực; tỷ lệ đơn thư được giải quyết hàng năm đạt 95% trở lên; đã cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn. Do đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thành phố được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao hơn, các tai, tệ nạn xã hội giảm đáng kể.

Hàng năm Công an thành phố đã tham mưu thành ủy có Nghị quyết, Chỉ thị; đặc biệt năm 2019, Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về "Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự", gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do thành phố phát động. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ những tháng hàng năm, tết Nguyên đán; đặc biệt năm 2018 đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh về xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn Công an các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, chỉ đạo, tổ chức rà soát, sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT để xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến cho phù hợp.  Bao gồm mô hình  “thôn không ma túy”, “thôn ngăn chặn và đẩy lùi ma túy”, “thôn ngăn chặn và đẩy lùi ma túy - tệ nạn xã hội”, “thôn không tệ nạn xã hội”, “thôn không ma túy, không tệ nạn xã hội”, “tổ tự quản về ANTT- phòng chống tệ nạn xã hội”, “khu dân cư tự quản”, “ngõ tự quản”, mô hình “cụm dân cư tự quản”, “đội tự quản”, “tổ tự quản về an ninh trật tự - an toàn giao thông”, “tổ tự quản về an toàn giao thông”, “câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “họ giáo không ma túy”, cụm giáp ranh ... Nhiều mô hình được các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh đến nghiên cứu, học tập được nhân rộng và được các cấp, các ngành khen thưởng nhiều lần như Tổ tự quản ATGT xã Phương Độ; Tổ tự quản ANTT, ATGT xã Phương Thiện, xã Ngọc Đường...

Công an thành phố quan tâm đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Công an - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về phối hợp bảo vệ an ninh trật tự. Thường xuyên kiện toàn củng cố đủ biên chế lực lượng Công an xã, bồi dưỡng kiến thức góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở, hiện lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Hàng năm Công an Thành phố phối hợp với các phòng chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% lực lượng Công an xã góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng Công an cơ sở đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, thực hiện Đề án số 106 của Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công văn số 594/CV-ĐUCA ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Công văn số 3422/BCA-X01, ngày 25/12/2018 của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 21/01/2019 điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an thành phố đã lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn để điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
- Trên địa bàn thành phố không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, an ninh chính trị ổn định.
- Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, lực lượng Công an các xã chủ động nắm, tập hợp, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ, việc khiếu kiện phức tạp ngay tại cơ sở; từ đó kịp thời báo cáo để tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban thường vụ Thành ủy và Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, gây phức tạp tình hình do đó trên địa bàn thành phố không xảy ra tụ tập đông người; không có tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật không để xảy ra bức xúc trong quần chúng nhân dân.


- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước.

 - Triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an, nắm chắc tình hình, quán xuyến tốt địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. do đó tình hình trật tự xã hội ở nông thôn luôn được đảm bảo và giữ vững phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


- Trên địa bàn thành phố không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được kiềm chế; giảm liên tục so với các năm liền kề trước và năm đánh giá, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung lực lượng tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường không để hình thành tụ điểm phức tạp, không để hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận xã hội; Tội phạm và tệ nạn ma tuý không có đường dây mua bán ma túy lớn vào địa bàn, chủ yếu là mua bán nhỏ lẻ. Lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Phối hợp quản lý số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn góp phần kiềm chế tội phạm. Rà soát, hướng dẫn, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc với số đối tượng theo quy định. Tập trung lực lượng chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh với hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, các tụ điểm mua bán trái phép, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; 3/3 xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự trong Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Đánh giá: Đến nay, 3/3 xã (đạt 100%) đạt chuẩn tiêu chí theo quy định 
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

- Nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhịp độ khá theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an ninh lương thực được đảm bảo, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được tăng nhanh, trình độ khoa học công nghệ nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn tiếp tục đổi mới, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, ngành nghề, đã góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

- Các công trình xây dựng đều nằm trong quy hoạch, đảm bảo đúng quy định.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường như: Đường giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư được cải tạo, nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Thu nhập của nhân dân trên địa bàn thông qua sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu từ kinh tế hộ.

- Văn hóa, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Môi trường đạt chuẩn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường vị thế chính trị, giai cấp nông dân được nâng cao, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, quốc phòng ngày một vững mạnh.

- Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh, thành phố, xã.

2. Tồn tại, hạn chế
Xây dựng nông thôn mới vấn đề lớn, ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của các tầng lớp nhân dân; bên cạnh kết quả đã đạt được còn bộc lộ khó khăn, tồn tại như sau:
- Một bộ phận nhân dân nhận thức về mục đích, yêu cầu, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; nên trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có lúng túng nhất định.

- Một số ít địa phương tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp  thực hiện tiêu chí sản xuất, môi trường...

- Công tác xã hội hóa trong nguồn lực trong xây dựng nông thôn còn hạn chế, sự chung sức xây dựng nông thôn mới của các doanh nghiệp, cá nhân, tập thể, HTX dịch vụ nông nghiệp....còn ở  mức thấp.

- Một số cán bộ xã cán bộ chuyên trách nông thôn mới còn hạn chế năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm; nên phần nào tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đảm bảo yêu cầu. 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều bất cập, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định đạt chưa cao.

- Việc phân loại rác thải (rác hữu cơ, vô cơ) tại các hộ gia đình chưa thực hiện quyết liệt, nên khối lượng rác thải sinh hoạt lớn, gây khó khăn cho việc vận chuyển, xử lý, chi phí đầu tư tăng cao.

3. Nguyên nhân tồn tại
- Nhận thức của một số bộ phận cán bộ các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn chưa chưa đầy đủ; còn quan niệm vấn đề xây dựng nông thôn mới là Dự án đầu tư của Nhà nước cho cơ sở hạ tầng nông thôn, chưa phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư...

- Sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể  một số địa phương chưa quyết liệt; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng nông thôn mới còn hạn chế  chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản và chưa thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình thực hiện.
- Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hạn chế, gặp khó khăn nhất định; đóng góp của nhân dân trong suốt thời gian dài, nên mức huy động bị hạn chế.

4. Bài học kinh nghiệm 
- Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm sáng tạo, nội dung chỉ đạo sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao, phù hợp đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ thể xây dựng NTM; chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng NTM để mọi người dân hiểu, biết, thực hiện và giám sát các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.

- Phát huy tối đa sức mạnh nội lực trong huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác xây dựng nông thôn mới, sự đóng góp công sức, tiền của của nhân dân là yếu tố cơ bản để tạo lên sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

VI. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐIỂM, TIÊU BIỂU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
* Mô hình liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nông dân 
+ Xã Phương Thiện: Đối với Mô hình Liên kết sản xuất (giữa  63 hộ dân thôn Tiến Thắng với Công ty ANRADA): sản xuất rau theo hướng hữu cơ diện tích 4,2 ha ( 1 ha nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động, camera giám sát SX) tại thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện. Đã tạo được vùng sản xuất tập trung khắc phục SX manh mún, nhỏ lẻ, có đất nhưng thiếu lao động, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ( thu nhập ổn định giá cho doanh nghiệp thuê đất 45trđồng/ha/năm, ngoài ra đi làm các dịch vụ trông trẻ, dọn vệ sinh tăng thêm 2->3 triệu đồng/lao động/tháng), mô hình tổ chức SX hợp lý trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng,  thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị /đơn vị diện tích đất canh tác (trồng rau đạt 140->150 triệu đồng/ha/năm tăng  hơn 4 lần so với trồng lúa chỉ đạt 35 triệu đồng/ha/năm), đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, doanh nghiệp đã tập huấn cho người dân cách ủ phân chuồng đồng thời bán cho công ty đưa vào sản xuất đảm bảo môi trường, đưa một số giống mới vào sản xuất đại trà đạt hiệu quả như: Măng Tây, Dưa lưới, Đậu trạch.... Bước đầu đã đạt hiệu quả nhất định, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, tạo ra sản phẩm hàng hoá an toàn chất lượng phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn.  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai năm 2017 và 2018 đã làm hư hỏng 2000m2 nhà lưới, hệ thống camera giám sát sản xuất bị sét đánh, mất trắng trên 200kg giống... Hiện nay, Công ty đang tập trung củng cố kiện toàn Ban giám đốc Công ty (đại diện người địa phương) chỉ đạo và trực tiếp sản xuất khắc phục tồn tại hạn chế để tiếp tục duy trì phát triển sản xuất. 
+ Xã Phương Độ: HTX Hòa An Phương Độ liên kết với 164 hộ dân trên địa bàn các thôn Khuổi Vài, Khuổi My, Nà Thác thu mua chè búp tươi. Kết quả năm 2019 HTX đã thu mua được 45,57 tấn chè, giá trị liên kết đạt 911,4 triệu đồng.
+ Xã Ngọc Đường: Thực hiện tại xã Ngọc Đường, từ năm 2016 đến nay với mục tiêu (Điển hình về phát triển kinh tế nâng cao thu nhập/đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập người dân; có các mô hình kiểu mẫu như: Trồng mía; Rau an toàn, chăn nuôi theo hướng an toàn; phát triển du lịch cộng đồng....) đã đạt được kết quả nhất định. Qua đánh giá năm 2019, giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất canh tác hàng năm đạt 150 triệu đồng, đạt 100% mục tiêu của đề án; thu nhập bình quân đạt 33,87 trđ/ng/năm vượt 5,8% so mục tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%; duy trì và phát triển chăn nuôi đảm bảo tốc độ tăng đàn bình quân đàn trâu 5%; đàn bò 6,5%; đàn lợn tăng 7%; đàn gia cầm 9% các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề án. Mô hình tổ chức sản xuất phát huy hiệu quả nổi bật như: HTX sản xuất và phân phối bánh Chưng gù Bà Dung thôn Bản Tùy đã liên kết với HTX sản xuất NLN và DVTH thôn Tà Vải liên kết thu mua, tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu bánh chưng, liên kết với 50 hộ dân thu mua (lá riềng, lá dong, gạo nếp, thịt lợn), giá trị liên kết năm 2019 đạt 300 triệu đồng.
* Mô hình “Giữ cho thôn xóm bình yên” tại thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện

- Thành phần tham gia: Ban quản lý thôn, Công an viên và toàn thể nhân dân thôn Cầu Mè.Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân nâng cao được ý thức cảnh giác và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phối hợp tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại thôn vào các dịp lễ, tết; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức đến100% các hộ gia đình ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy định của địa phương. Tham gia giải quyết được 05 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân; phát hiện và cung cấp cho cơ quan Công an trên 15 tin có giá trị góp phần phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

* Mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy” thôn Lâm Đồng, thôn Mè Thượng xã Phương Thiện.

- Thành phần tham gia: với 53 thành viên. Vận động nhân dân đóng góp mua 05 máy bơm phục vụ PCCC trị giá trên 100.000.000đ. Tổ chức thực hành PCCC và tuần tra Đảm bảo ANTT được 01 buổi; Thường xuyên tuyên truyền về công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn được 10 buổi, 100% các hộ dân tham gia ký cam kết chấp hành đảm bảo ANTT và PCCC trên địa bàn. Từ khi được thành lập tháng 6 năm 2018 đến nay chưa để xảy ra vụ cháy nào trong khu vực thôn.

* Mô hình “Tiếng mõ an ninh” tại thôn Tà Vải, xã Ngọc Đường (Mô hình mới xây dựng) mô hình tỉnh chỉ đạo, thành phố phối hợp xây dựng

- Thành phần tham gia: Ban quản lý thôn, Công an viên và toàn thể nhân dân thôn gồm (75 thành viên). Công an thành phố phối hợp với Công an xã hướng dẫn nghiệp vụ cho 03 tổ tự quản trong mô hình; phối hợp với Công an viên thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT được 24 lượt; phối hợp tham gia tuyên truyền cho nhân dân về công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng chống tội phạm được 06 buổi.

* Mô hình “Liên gia tự quản về ANTT” tại thôn Bản Tùy, Ngọc Đường
- Thành phần tham gia: Gồm 05 thành viên.Trong quá trình hoạt động đã cung cấp cho lực lượng Công an được 13 tin liên quan đến ANTT, giúp xử lý và giải quyết dứt điểm 05 vụ việc... tổ chức tuần tra tại khu vực được 32 buổi đã phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời 02 vụ gây mất an ninh trật tự, 01 vụ trộm cắp tài sản... Ngoài ra nhân dân trong khu đã phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin giúp lực lượng Công an làm rõ các vụ việc bên ngoài khu vực giáp ranh.

* Mô hình “Làng văn hóa du lịch đảm bảo an toàn về ANTT” tại thôn Hạ Thành xã Phương Độ.

 - Thành phần tham gia: Gồm 07 thành viên. Quá trình hoạt động đã tổ chức TTKS tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh dịnh vụ lưu trú đối với khách du lịch người nước ngoài chấp hành đúng việc khai báo lưu trú đối với khách nước ngoài đến cơ quan Công an;  tham gia xử lý và giải quyết dứt điểm 05 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong địa bàn dân cư.
* Mô hình đảm bảo ANTT, PCCC tại Thôn Tha, Xã Phương Độ
- Thành phần tham gia: với 07 thành viên. Vận động nhân dân đóng góp mua 02 máy bơm phục vụ PCCC trị giá trên 30.000.0000đ. Đã tổ chức thực hành PCCC và tuần tra Đảm bảo ANTT được 01 buổi; Thường xuyên tuyên truyền về công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn được 02 buổi, 100% các hộ dân tham gia ký cam kết chấp hành đảm bảo ANTT và PCCC trên địa bàn. Từ khi được thành lập đến nay chưa để xảy ra vụ cháy nào trong khu vực thôn.

Ngoài ra trên địa bàn 03 xã còn duy trì hoạt động của các tổ tự quản về ANTT với 26 tổ tự quản với trên 180 thành viên. Các tổ tự quản về ANTT được kiện toàn cũng đã có quy chế, phân công trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể. Về cơ bản các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả, các Đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động các thành viên trong tổ nêu cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm, Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra canh gác khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định, một số tổ tự quản đã được trang cấp công cụ hỗ trợ phụ vụ cho công tác như trang cấp gậy cao su, đèn pin, băng đeo của tổ tự quản. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ tự quản về ANTT chưa tích cực hoạt động, hoạt động còn cầm chừng chưa hiệu quả.
VII. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NTM
1. Quan điểm
Xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững; nông thôn phát triển “có điểm xuất phát không có điểm dừng” kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; dân chủ được phát huy, bản sắc văn hóa được giữ vững, môi trường đảm bảo, an ninh được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh.
2. Mục tiêu
- Năm 2020 quyết tâm giữ vững 3/3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có 01/3 xã (xã Phương Thiện) được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao, đạt 33,3%; Đến năm 2025, có 3/3 xã được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2020 có 2 xã (Ngọc Đường, Phương Độ) mỗi xã ít nhất nâng cao chất lượng từ 3 tiêu chí trở lên, chú trọng các tiêu chí: Thu nhập, Y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự - xã hội. Mỗi xã có từ 1đến 2 thôn kiểu mẫu trở lên, gắn với với việc trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, mỗi xã có một sản phẩm nông nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của từng xã, mang thương hiệu riêng.
- Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% theo tiêu chí đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ có thu nhập ổn định,giải quyết việc làm cho trên 97%, số lao động trong độ tuổi thường trú có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế chính sách của nhà nước và được cung cấp thông tin để Phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi các hình thức làm ăn phù hợp.

 - Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; xây dựng các mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 43 triệu đồng/người.

- Về Y tế: Duy trì đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn 3 xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) còn dưới 11%.
- Về chất lượng hoạt động văn hóa: Phấn đấu đạt 100% trở lên; Hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch cộng đồng (thôn Hạ Thành xã Phương Độ); Tập trung nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch cộng đồng đã được Tỉnh công nhận theo tuyên bố Panhou. Khai trương Làng VHDL tiêu biểu gắn với xây dung Nông thôn mới thôn Tiến Thắng - xã Phương Thiện và thôn Lâm Đồng - xã Phương Thiện. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Làng văn hóa du lịch cộng đồng. Đến nay mức sống của các hộ dân được nâng lên, thu nhập bình quân 75triệu/hộ/năm, góp phần vào việc chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động trong lĩnh vực dịch vụ. Nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, các hộ dân kinh doanh dịch vụ có tính liên kết, san sẻ lợi ích trong hoạt động kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; đã thu hút được các công ty lữ hành, công ty dịch vụ du lịch đầu tư vào các làng văn hóa du lịch cộng đồng; bước đầu đã có tính liên kết trong kết nối tour giữa các làng văn hóa du lịch thành phố với các làng văn hóa du lịch, các huyện khác trong tỉnh.
- Về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp: Thường xuyên phát động các phong trào vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, gắn với việc xử lý rác thải rắn ngay tại nguồn, đặc biệt việc thu gom, xử lý đối với nguồn nước thải từ sinh hoạt, chăn nuôi ra môi trường; có ít nhất 80% số hộ, cơ sở trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định; 100% các cơ sở SXKD đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; tiếp tục củng cố hệ thống đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. 
- Về hệ thống tổ chức chính trị xã đạt vững mạnh và tiếp cận pháp luật: Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh và tiếp cận pháp luật: Cán bộ xã đạt chuẩn 3 năm liên tục trở lên; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo quy định từ 3 năm liên tục; Đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 100% Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên 3 năm liên tục; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định 3 năm liên tục trở lên; các thôn xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng; Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội;- Tiếp tục duy trì 100% số xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự an toàn xã hội”, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
3.1. Về quy hoạch 

Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên cập nhật, bổ sung quy hoạch mới để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kết nối giữa quy hoạch Thành phố, tỉnh, Trung ương.

3.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Giao thông 

Tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch được duyệt. Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nông thôn, tuyến đường thành phố quản lý bị xuống cấp; cắm tín hiệu giao thông, khống chế tải trọng tham gia giao thông, tuyên truyền Luật giao thông, không vi phạm hành lang an toàn giao thông như làm mái tre, mái vẩy, bán hàng trên các trục đường.

b) Thủy lợi 

Tiếp tục tu bổ công trình, hệ thồng thủy lợi nội đồng hàng năm, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án diễn tập phòng, chống thiên tai, đảm bảo tưới, tiêu và phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn.

c) Trường học 

Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn tại các cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thực hiện tốt công tác dạy tốt, học tốt; trường lớp sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì chất lượng Giáo dục - Đào tạo trong tốp đầu toàn tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 98% trở lên, trẻ em 6 tuổi đi học lớp một đạt 100%,  tỷ lệ học sinh học trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt từ 95% trở lên.

d) Cơ sở vật chất văn hóa 

Giữ vững và nâng cao cơ sở vật chất văn hóa xã, Thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở cơ sở, bảo tồn và phát triển những nét đẹp của văn hóa địa phương. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc, địa phương. Phấn đấu trên 95 % gia đình đạt chuẩn văn hóa; 95% thôn và xã đạt tiêu chuẩn văn hoá. Phấn đấu 60% người dân tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó trên 40% dân số tập thể dục, thể thao thường xuyên.
e) Trung tâm thương mại 

Nâng cao cơ sở vật chất thương mại nông thôn theo hướng xã hội hóa; hoạt động thương mại đảm theo quy định, sạch sẽ, văn minh, lịch sự.
3.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất

Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp quy hoạch phát triển đồng mẫu lúa, ngô có giá trị kinh tế cao, nâng cao chất lượng vùng chuyên canh tại các xã .Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ, chất lượng cơ giới hóa trong sản xuất. Chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" Thành phố Hà Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 và triển khai thực hiện Đề án OCCOP, tập trung phát triển sản phẩm đặc thù của địa phương: Bánh chưng gù xã Ngọc Đường, chè Thành Sơn xã Phương Độ, sản phẩm các loại thịt khô của cơ sở sản xuất Yến Nhi phường Minh Khai. Đảm bảo hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điều lệ hợp tác xã, Nghị quyết Đại hội xã viên, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đảm bảo bền vững.

Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất mỗi xã có 01 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã NTM kiểu mẫu gấp 1,5 lần thu nhập bình quân các xã trên địa bàn tại thời điểm công nhận xã nông thôn mới. Không có hộ nghèo, trừ trường hợp bảo trợ xã hội theo quy định hoặc bị tai nạn rủi ro bất khả kháng, bệnh hiểm nghèo.

3.4. Y tế, văn hóa, xã hội, môi trường

Phấn đấu trạm y tế xã có đủ điều kiện khám; chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98% trở lên.

Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; rà soát điều chỉnh hương ước, quy ước của thôn, xóm phù hợp sự phát triển chung của địa phương, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội khu vực nông thôn. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự phân loại rác thải, tập huấn, hướng dẫn nhân dân phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình; xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường vào  ngày 25 hàng tháng; các tổ chức tập thể, cá nhân trên địa bàn tự giác chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với dịch vụ thu, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định. Tăng cường kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường; Thường xuyên chăm sóc, bảo vệ diện tích hoa đã trồng ở các trục đường giao thông, công sở các xã, thị trấn, làm đẹp cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tỷ lệ rác thải rắn được thu gom và xử lý đúng theo quy định đạt từ 90 % trở lên, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 60% trở lên. Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây xanh bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng, câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn đảm bảo bền vững.

3.5. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xây dựng các tổ chức đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh, chính quyền luôn đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả công tác hành chính công, ứng dụng mạnh, chất lượng công nghệ thông tin trong giao dịch và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính công, giảm bớt thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong giao dịch hành chính công.

4. Một số giải nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

4.1. Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao về hành động và nhận thức trong phong trào thi đua; nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phấn khởi, thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa nhanh, bền vững.

4.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở, Văn phòng nông thôn mới thành phố và các phòng ban của Thành phố tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; bám sát cơ sở, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các phòng, ban, ngành đưa vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

4.3. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

- Chỉ đạo định kỳ thực hiện rà soát các tiêu chí theo quy định mới; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, chú ý các giải pháp thực hiện các tiêu chí về sản xuất, bảo hiểm y tế, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự; tránh việc chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Lựa chọn 01 xã Ngọc Đường thực hiện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020: tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm yêu cầu thực chất, bền vững, được thảo luận dân chủ, công khai trong nhân dân.


- Các xã đã về đích nông thôn mới căn cứ vào quy định về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với các cán bộ xã thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng nông thôn mới cần được đào tạo, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cho đi thực tế học hỏi kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật những nội dung mới về xây dựng nông thôn mới để thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu. 

- Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, huy động sự chung sức của các doanh nghiệp, cá nhân, tập thể, HTX dịch vụ nông nghiệp....

* Đối với  việc nâng cao các tiêu chí Thành phố quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt mức cao nhất (theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Giang năm 2020):

- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch vùng, quy chế quản lý quy hoạch, quy định việc xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên cập nhật, bổ sung quy hoạch mới để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kết nối giữa quy hoạch Thành phố, tỉnh, trung ương.

- Thường xuyên cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn: Đường giao thông, hệ thống các công trình thủy lợi, hệ thống điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, thương mại, nhà ở dân cư.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo giáo dục mầm non, củng cố vững chắc kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện phổ cập trình độ trung học cho thanh niên. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo nghề được đào tạo cho lao động ở nông thôn. Tạo điều kiện phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng để nâng cao dân trí và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ đến với nông dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và tăng cường công tác y tế dự phòng. Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; giảm mạnh tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng.
- Xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa trong sạch, lành mạnh; bảo tồn, kế thừa và phát huy các di sản văn hóa truyền thống; quản lý, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)” Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020 có 5/5 làng đạt  tiêu chí Panhow, 95 % hộ đạt hộ gia đình văn hóa, 40% dân số tập thể thao thường xuyên. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới, hỏi, việc tang, lễ hội. Quan tâm duy trì, phát triển các Lễ hội văn hóa, truyền thống của thành phố. Kết hợp phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Công tác thông tin, truyền thông, hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gương người tốt, việc tốt, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh hoạt động  văn hóa, nghệ thuật và phong trào thể dục, thể thao quần chúng.
- Ưu tiên cho đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, y tế, công trình văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa theo chuẩn quốc gia; chú trọng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Phát triển nông nghiệp, thủy sản: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 22/03/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang về phát triển vành đai thực phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND về thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Thành phố  đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá đó là: tăng quy mô sản xuất thông qua tích tụ ruộng đất và liên kết sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng một số chuỗi giá trị nông sản chính, tập trung thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của Thành phố như: lúa gạo, khoai tây, ngô, các loại rau ngắn ngày có giá trị cao, lợn, gà.

+ Phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề: Chú trọng tập chung quy hoạch các khu vực, phát triển nghề theo nhu cầu thị trường và thế mạnh của địa phương, duy trì và phát triển các làng nghề tạo sản phẩm có giá trị, hiệu quả sản xuất cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, gắn với bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào khác cụm công nghiệp đã được quy hoạch, ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, ít gây ô nhiễm môi trường, giải quyết nhiều việc làm ổn định, lâu dài, đảm bảo thu nhập và chế độ cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo phương châm “Ly nông bất ly hương”.

+ Phát triển thương mại, dịch vụ: Thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống chợ ở khu vực nông thôn theo quy hoạch, ưu tiên chợ đầu mối và vùng có nhều khó khăn. Tăng cướng xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Thành phố, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm và sản phẩm nghề, làng nghề.

+ Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: Tiếp tục chỉ đạo việc tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất nông nghiệp, nghề, làng nghề; Khuyến khích mở rộng các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp thông qua các hợp đồng liên kết. Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

- Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường chính sách thu hút đầu tư: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên cơ sở quy hoạch, phân kỳ từng năm, ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu. Huy động các nguồn vốn khác như các nguồn tài trợ, vốn của doanh nghiệp, nhất là huy động sự đóng góp bằng ngày công, vật chất của nhân dân để tiếp tục xây dựng nông thôn mới.

- Giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội: Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đa dạng hóa nguồn lực và phương thức giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Thực hiện đúng, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội. Đẩy mạnh hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện và cứu trợ xã hội.

- Giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn: Tăng cường chỉ đạo việc chủ động, tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, an ninh địa phương, gữi vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen”, bảo đảm an toàn giao thông. Thực hiện tốt việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã và xây dựng lực lượng công an, dân quân xã trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu trong công tác quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các lực lượng chức năng trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý tình huống và vận động đoàn viên, hội viên chấp hành đúng quy định của pháp luật, quy định của Đảng và các quy chế, quy định của địa phương.
Kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thành phố Hà Giang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã (3/3 = 100% số xã đạt chuẩn), cấp thành phố (đạt 19/19 tiêu chí), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra. 
Báo cáo này thay thế Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 14/2/2020 của UBND thành phố Hà Giang về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019
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Phụ lục 01: Tổng hợp số liệu thực hiện tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động có việc làm)

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)
	TT
	Xã
	Năm về đích NTM
	Tiêu chí số 12 

(lao động có việc làm)

	
	
	
	Năm 2011 (%)
	Tại thời điểm đạt chuẩn

(%)
	Năm 2019 (%)

	1
	Xã Phương Độ
	2014
	
	79 %

(2.202/2787)
	92,5%( 2570/2.777)

	2
	Xã Phương Thiện
	2014
	
	78% (2.058/2.621)  
	93,29% (2.572/2.757)

	3
	Xã Ngọc Đường
	2015
	
	70%

1228/1.735
	94,64%

2.226/2.352


Phụ lục số 02: Thu nhập bình quân đầu người theo mức sống

trên địa bàn Thành phố Hà Giang

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	Mã
	Thành phố Hà Giang
	Thu nhập MS 2011 (Tr.đ/ng/năm)
	Thu nhập MS 2019 (Tr.đ/ng/năm)
	Dân số trung bình (người)
	Tổng thu nhập (Tr.đ)

	A
	B
	
	1
	2
	3

	I
	Thành phố Hà Giang
	
	55,76
	57.893
	

	II
	3 xã NTM
	
	
	13.597
	

	1
	Xã Phương Độ
	8,1
	35,99
	5.414
	

	2
	Xã Phương Thiện
	8,5
	37,38
	4.379
	

	3
	Xã Ngọc Đường
	8,4
	33,87
	3.804
	


Phụ lục số 03: Tổng hợp số liệu thực hiện tiêu chí số 11 (Tỷ lệ hộ nghèo)

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Xã
	Năm về đích NTM
	Tiêu chí 11 (Hộ nghèo)

	
	
	
	Năm 2011
	Tại thời điểm đạt chuẩn (%)
	Năm 2019

	1
	Xã Phương Độ
	2014
	14,15%
	1,19%
	0,46%

	2
	Xã Phương Thiện
	2014
	32,38%
	1,63%
	0,67%

	3
	Xã Ngọc Đường
	2015
	11,89%
	0,52%
	0,12%


Phụ lục số 04: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề năm 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Đơn vị
	Tỷ lệ
lao động có việc làm năm 2011
	Tỷ lệ
lao động có việc làm năm 2019

	
	
	Số lao động có việc làm
	Tỷ lệ (%)
	Số lao động có việc làm
	Tỷ lệ (%)

	1
	Xã Phương Độ
	927/1655
	56%
	1.600/2.570
	62,25%

	2
	Xã Phương Thiện
	1610/2621
	61,4%
	1.044/2.572
	40,5%

	3
	Xã Ngọc Đường
	1955/2801
	69,8%
	951/2.226
	42,72%


Phụ lục số 05: Tỷ lệ BHYT và suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	STT
	Đơn vị
	Năm đạt tiêu chí QGVYTX
	Tỷ lệ BHYT (%)
	Tỷ lệ SDD thể thấp còi (%)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2019
	Năm 2011
	Năm 2019

	1
	Xã Phương Độ
	2012
	
	99,87
	18,8
	8,8

	2
	Xã Phương Thiện
	2012
	
	98,55
	17,9
	13,5

	3
	Xã Ngọc Đường
	2013
	
	97,81
	18,5
	13,8

	4
	Phường Trần Phú
	2014
	
	95,6
	
	12,13

	5
	Phường Nguyễn Trãi
	2015
	
	94,63
	
	15,41

	6
	Phường Minh Khai
	2012
	
	93,75
	
	15,46

	7


	Phường Ngọc Hà
	2012
	
	94,21
	
	10,59

	8
	Phương Quang Trung
	2016
	
	89,24
	
	9,41


PHỤ LỤC 06: TỔNG HỢP SẢN XUẤT CHĂN NUÔI LỢN LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2018-2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Tên cơ sở
	Quy mô chăn nuôi (con/năm)
	Số lượng lợn hơi xuất chuồng năm 2018 (con)
	Trọng lượng xuất bán năm 2018(tấn)
	Số lượng lợn hơi xuất chuồng năm 2019 (con)
	Trọng lượng xuất bán năm 2019 (tấn)
	Đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm

	1
	Nguyễn Kim Cần
	200
	160
	16,3
	180
	19,8
	

	2
	Nguyễn Thị Uyên
	6.00
	510
	53,5
	540
	59,4
	

	3
	Nguyễn Thị Vam
	250
	200
	21
	225
	24,7
	 

	4
	Nguyễn Văn Tuy
	150
	127
	14
	135
	15
	 

	5
	Nguyễn Văn Đỉnh
	200
	150
	15
	170
	17,8
	

	6
	Nguyễn Đức Doanh
	150
	135
	13,5
	140
	14,7
	

	7
	Lưu Thị Nụ
	200
	160
	16
	180
	18,9
	

	8
	Nguyễn Văn Thắng
	170
	136
	13
	153
	15,3
	

	9
	Nguyễn Thị Hoa
	220
	176
	17,6
	198
	20,8
	

	10
	Trần Văn Đại
	230
	184
	18,4
	210
	22
	

	11
	Nguyễn Thị Oanh
	170
	135
	13,5
	153
	15,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	2.540
	2.073
	211,8
	2.284
	243,7
	 


PHỤ LỤC 07: TỔNG HỢP SẢN XUẤT CHĂN NUÔI GIA CẦM LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Tên cơ sở
	Quy mô chăn nuôi (con/năm)
	Số lượng gia cầm hơi xuất chuồng năm 2018 (con)
	Trọng lượng xuất bán năm 2018(tấn)
	Số lượng gia cầm xuất chuồng năm 2019 (con)
	Trọng lượng xuất bán năm 2019 (tấn)
	Đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm

	1
	Trần Thị Chí
	1.500
	1.350
	2,97
	1.450
	3,2
	

	2
	Nguyễn Văn Quán
	2.000
	1.800
	4
	1.900
	4,2
	

	3
	THT chăn nuôi vịt bầu cổ ngắn thương phẩm
	4.000
	3.600
	7,2
	3.800
	7,6
	

	
	Tổng
	7.500
	6.750
	14,17
	7.150
	15
	


PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP SẢN XUẤT CHĂN NUÔI ONG LẤY MẬT LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng       năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Tên cơ sở
	Quy mô chăn nuôi (tổ/năm)
	Số lượng thu hoạch 2018 (tấn)
	Xuất bán năm 2018(tấn)
	Sản lượng thu hoạch  2019 (tổ)
	Xuất bán năm 2019 (tấn)
	Đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm

	1
	Nguyễn Xuân Kiên
	120
	0,42
	0,42
	0,48
	0,48
	

	2
	Nông Quang Trung
	100
	0,35
	0,35
	0,4
	0,4
	

	3
	Nguyễn Đức Luận
	200
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	

	5
	Nguyễn Văn Thức
	70
	0,27
	0,27
	0,3
	0,3
	

	
	Tổng
	490
	1,74
	1,74
	1,98
	1,98
	


PHỤ LỤC 9: TỔNG HỢP SẢN XUẤT RAU THEO MÔ HÌNH LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Tên cơ sở
	Quy mô (Ha)
	Số lượng thu hoạch 2018 (tấn)
	Xuất bán năm 2018(tấn)
	Sản lượng thu hoạch  2019 (tấn)
	Xuất bán năm 2019 (tấn)
	Đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm

	1
	THT sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP thôn Tà Vải xã Ngọc Đường
	2
	28
	27,8
	29
	28,8
	

	2
	THT sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAp thôn Sơn thái Hà xã Ngọc Đường
	3,3
	46,2
	45,7
	47,9
	47,5
	

	3
	THT sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP thôn Châng xã Phương Thiện
	1,2
	16,8
	15,5
	17,4
	16
	

	5
	Công ty TNHH ANRADA
	4,2
	58,8
	58,3
	60,9
	60,3
	

	
	Tổng
	10,7
	149,8
	147,3
	155,2
	152,6
	


PHỤ LỤC 10: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH SẢN XUẤT LÚA NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng      năm 2020 của UBND thành phố Hà Giang)

	TT
	Tên xã
	Diện tích sản xuất năm 2018 (ha)
	Sản phẩm tiêu thụ (tấn)
	Diện tích sản xuất năm 2019 (ha)
	Sản phẩm tiêu thụ (tấn)
	Đối tượng sản xuất theo hợp đồng 
	Tên đơn vị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

	
	
	Xuân
	Mùa
	
	 Xuân
	 Mùa
	
	
	

	1
	Xã Phương Độ
	5
	5
	320
	5
	5
	340
	Các hộ dân thôn Lùng Vài, Khuổi My
	Giống cây trồng đạo đức  

	2
	Xã Phương Thiện
	5
	5
	320
	5
	5
	340
	Các hộ dân Thôn Tiến Thắng, thôn Châng
	Giống cây trồng đạo đức  

	
	Cộng
	10
	10
	640
	5
	5
	680
	
	


           � Chủ yếu dân tộc Kinh chiếm 60,5% dân số toàn thành phố; dân tộc Tày chiếm 26,5%; dân tộc Dao chiếm 6,2%; còn lại các dân tộc khác chỉ chiếm 1-2%/ dân số toàn thành phố.


� Đã chuyển một số diện tích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp như: Phát triển quỹ đất đô thị (22,6ha); Thu hút các dự án đầu tư (9,48); xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (0,53ha)... 


� Di tích lịch sử Kỳ Đài–Quảng trường 26-3 (nay thuộc phường Nguyễn Trãi), nơi ghi dấu, gìn giữ những kỉ niệm của Bác Hồ kính yêu với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tại đây, ngày 27/3/1961, hơn 16.800 đồng bào và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện thân mật.


Di chỉ khảo cổ học Đồi Thông, Lò Gạch (nay thuộc phường Trần Phú). Đây là nơi phát hiện nhiều di vật có giá trị khảo cổ, tiêu biểu cho loại hình sớm của văn hóa Sơn Vi, đồng thời là minh chứng cho bề dày lịch sử của mảnh đất vùng địa đầu tổ quốc.


Di tích đồn cao của Pháp (phường Nguyễn Trãi), nơi có địa thế hiểm trở mà thực dân Pháp lựa chọn làm nơi xây dựng chốt canh gác quân đội.


Di tích văn hóa đền Mẫu (phường Nguyễn Trãi), ngôi đền được coi là lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất trên mảnh đất Hà Giang, nơi tôn thờ Đức thánh Mẫu Thượng Ngàn Công chúa Liễu Hạnh và Đức thánh Trần Hưng Đạo. 


            � Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển vành đai thực phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng, giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 14- CTr/TU về tổ chức sản xuất cho nông dân, giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 40-KH/TU về giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Triển khai các nghị quyết 209, Nghị quyết 86, Nghị quyết 29 của HĐND Tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang;


� Năm 2016 đạt 4.544,6 tấn, Năm 2017, tổng sản lượng ước đạt 4.632,4 tấn, Năm 2018 đạt 4.505 tấn.  


�Trong đó: diện tích rau đậu, hoa các loại đạt 559,5 ha, trong đó diện tích rau hoa chuyên canh 118 ha. 


            �Vùng sản xuất chè, thảo quả tại 5 thôn vùng cao 2 xã Phương Độ, Phương Thiện; vùng  rau chuyên canh phường Ngọc Hà, xã Ngọc Đường, xã Phương Thiện; vùng chăn nuôi thôn Sơn Hà, Thái Hà xã Ngọc Đường; chăn nuôi lợn đen thôn Gia Vài, Cao Bành, xã Phương Thiện, cá bỗng, cá chép 5 thôn vùng thấp xã Phương Độ; thôn Lâm Đồng, Tiến Thắng, mè Thượng xã Phương Thiện; 


�Tỷ lệ cơ giới hoá: Khâu làm đất tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 75,6% so với tổng diện tích canh tác; khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 82%; khâu vận chuyển đạt 72%; khâu chế biến tỷ lệ cơ giới hóa 15,2 %; khâu xử lý chất thải chăn nuôi tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 35%. Tổng máy nông nghiệp 4.837 máy, trong đó: Khâu làm đất 610 máy;, khâu gieo trồng chăm sóc 1.935 máy, khâu thu hoạch có 1.387 máy  khâu vận chuyển 540 máy; khâu chế biến thức ăn thô có 365 máy (Chuồng trại, có 6 cơ sở hệ thống chuồng trại liên hoàn tự động; khâu xử lý chất thải có 190 cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải như: bể bioga, bể ủ, đệm, lót chuồng ....


          


          � Đảm bảo nguồn nước sạch trung tâm thành phố, cung cấp đủ cho các thôn Sơn Hà, Thái Hà xã Ngọc Đường và khu vực tổ 9, phường Quang Trung.


           � (Theo dây truyền công nghệ bán tự động do Công ty TNHH AH đầu tư, (giai đoạn 1), công suất 200 con/ngày kinh phí 5,2 tỷ đồng, hoạt động tháng 11/2017;  2 cơ sở mi ni ( Bà Tuyến tổ 1 Minh Khai, tháng 9/2019, ông Mạnh tổ 16 Trần Phú, hoạt động tháng 10/2018) công suất 20 con/ ngày, kinh phí 2 tỷ đồng.


           � Các sản phẩm công nghiệp như:  SX điện công suất 5MW/h (Công ty CP thuỷ điện Sông Miện 6) ;  SX ga Đông Tùng; tấm lợp kim loại (Cty Tôn Đông Á) sản lượng  175 nghìn m2/năm; sản phẩm bê tông tươi sản lượng 3 triệu m3/năm có 3 đơn vị cung ứng ( Hải Phú, Việt Thành, Hưng Phụng). Sản phẩm gỗ công nghiệp, đồ  thủ công mỹ nghệ ứng dụng công nghệ điện tử điêu khắc trên gỗ, đá, sắt, sản phẩm kim loại mỹ thuật (Cty TNHH Viết Liêm),Công ty TNHH 1 TV Đông Tây, Cty Cổ phần đá Thành Tân, hộ Lê Quyết Thắng, Cơ khí Phạm Họach) rất phong phú, đa dạng, kiểu dáng đẹp ngày càng chiếm lĩnh được phần lớn thị trường tiêu thụ trong toàn tỉnh.


� Từ năm 2011 đến nay đã tham gia 9 hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh


      � hiện nay có 7 Chi nhánh Ngân hàng ( tăng 3 chi nhánh ngân hàng  Vietinbak; Bưu điện Liên Việt;  NH CPTM Bắc Á và 5 Quy tín dụng nhân dân so năm 2010) .


� Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất: 1,55 nghìn KW, tăng 28,1%; Khung nhôm cửa kính: 23.100 m2, tăng 5,27%; Cửa hoa sắt: 26.375m2, tăng 2,34%; Nước máy khai thác: 1.806 m3, tăng 4,27%; Chế biến chè đạt 113,8 tấn, tăng 1,34% so với cùng kỳ.


       � Vingrup; Tập đoàn FLC; Dương Đạt Gia Lai;  tập đoàn TH     


              � Hàng năm tổ chức Lễ hội đường phố, Lễ hội Đền, Lễ Hội Lồng Tồng, Lễ hội Bàn Vương, Lẩu Then. Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Tày tại các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng. 


�. Đến nay Thành phố có 82 câu lạc bộ TDTT (Tăng 12 CLB) duy trì hoạt động thường xuyên; có 58 trư��ờng tập TDTT nội khoá, ngoại khoá; 419 đội TDTT cơ sở (Tăng 17 đội); 167 điểm nhóm tập TDTT (Tăng 30 điểm); 09 sân tennis; 10 sân bóng đá mi ni; 04 bể bơi; 45 sân bóng chuyền; 04 phòng GYM; 91 sân cầu lông và các CLB thể dục thẩm mỹ... 





� Nội dung chủ yếu tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nhân dân thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi, chế biến và bảo quản thực phẩm... và một số văn bản mới liên quan đến công tác Bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật. 


            � Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển vành đai thực phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng, giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 14- CTr/TU về tổ chức sản xuất cho nông dân, giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 40-KH/TU về giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Triển khai các nghị quyết 209, Nghị quyết 86, Nghị quyết 29 của HĐND Tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang;


� Năm 2015 đạt 4.507 tấn; năm 2016 đạt 4.544,6 tấn; Năm 2017  đạt 4.632,4 tấn; năm 2018 đạt 4.565 tấn;  năm 2019 đạt 4.731,2 tấn;   


�Trong đó: diện tích rau đậu, hoa các loại đạt 559,5 ha, trong đó diện tích rau hoa chuyên canh 118 ha. 
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